
       BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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188698 Bùi Lê Thiện Nhân 03/03/2000 Cơ điện tử 18CKO-TT 10/4/2021 9h30 C4-03

188698 Bùi Lê Thiện Nhân 03/03/2000 Vi xử lý ứng dụng 18CKO-TT 17/4/2021 9h30 C4-01

188928 Nguyễn Trần An Duy 19/05/2000 Cơ điện tử 18CKO-TT 10/4/2021 9h30 C4-03

188928 Nguyễn Trần An Duy 19/05/2000 Vi xử lý ứng dụng 18CKO-TT 17/4/2021 9h30 C4-01

202307 Lê Trương Bảo Duy 11/01/2002 Nhập môn ngành công nghệ kỹ thuật ô tô 20CKO-TT 24/4/2021 13h30 C4-02

203588 Nguyễn Hữu Chánh 01/05/2002 Anh văn căn bản 3 20CKO-TT 17/4/2021 7h30 C4-02

2010480 Trần Quốc Vinh 31/08/2002 Anh văn căn bản 2 20CKO-TT 10/4/2021 9h30 C4-02

1421103854 Châu Kỳ 08/04/1994 Dược lý 1 DH14DUO05 DH17DUO01 24/4/2021 15h30 C4-02

151428 Nguyễn Thành Vinh 17/11/1996 Giải phẫu DH15DUO04 DH19DUO02 17/4/2021 9h30 C4-02

165571 Nguyễn Xuân Vinh 01/01/1998 Marketing và thị trường dược phẩm DH16DUO02 17/4/2021 9h30 C4-01

1421103880 Trần Bảo Lộc 03/02/1994 Marketing và thị trường dược phẩm DH16DUO02 17/4/2021 9h30 C4-01

166479 Vũ Lan Hương 10/12/1998 Marketing và thị trường dược phẩm DH16DUO04 17/4/2021 9h30 C4-01

166890 Bùi Thị Yến Nhi 16/04/1997 Phân tích hoạt động kinh doanh DH16KTO01 DH18QTK04 24/4/2021 9h30 C4-02

165981 Châu Phi Hùng 15/06/1998 Tổ chức thi công DH16KTR01 10/4/2021 9h30 C4-03

166627 Nguyễn Đức Duy 20/08/1998 Kỹ thuật thi công DH16KTR01 24/4/2021 15h30 C4-01

165722 Trần Thế Hiển 01/07/1993 Tổ chức thi công DH16KTR01 10/4/2021 9h30 C4-03

155344 Nguyễn Hoàng Hải 02/10/1994 Quản trị dự án đầu tư DH16QLD01 DH17QLD01 10/4/2021 7h30 C4-03

166886 Nguyễn Hoài Phong 21/12/1998 Lý thuyết xác suất và thống kê toán DH16TIN01 DH20QTS01 24/4/2021 15h30 C4-02

151277 Lê Trường Thịnh 25/09/1997 Cấu kiện thép cơ bản DH16XDU01 DH18XDU01 10/4/2021 9h30 C4-02

151277 Lê Trường Thịnh 25/09/1997 Sức bền vật liệu DH16XDU01 DH19XDU01 24/4/2021 15h30 C4-01

176729 Đoàn Phương Nam 29/06/1999 Toán cao cấp 1 DH17CNT01 DH20KTO03 10/4/2021 15h30 C4-04

177526 Mai Nguyễn Khánh Quỳnh 01/10/1999 Tin học ứng dụng (dược) DH17DUO01 17/4/2021 9h30 C4-02

177683 Trần Tiến Phát 12/11/1999 Bệnh học DH17DUO02 10/4/2021 9h30 C4-03 HKI-Đợt 1

177597 Nguyễn Đoàn Lê Mộng Tuyền 16/07/1999 Bệnh học DH17DUO03 10/4/2021 9h30 C4-03 HKI-Đợt 1

177597 Nguyễn Đoàn Lê Mộng Tuyền 16/07/1999 Tin học ứng dụng (dược) DH17DUO03 17/4/2021 9h30 C4-02

175752 Huỳnh Nhật Quang 23/12/1999 Tin học ứng dụng (dược) DH17DUO04 17/4/2021 9h30 C4-02

177305 Đặng Quang Nhật 28/05/1999 Dược lâm sàng 1 DH17DUO05 17/4/2021 9h30 C4-01

178317 Quách Gia Huy 01/12/1999 Dược lâm sàng 1 DH17DUO05 17/4/2021 9h30 C4-01

177237 Tô Anh Kiệt 09/03/1978 Bệnh học DH17DUO05 10/4/2021 9h30 C4-03 HKI-Đợt 1

176010 Huỳnh Trọng Thức 16/04/1999 Y học hạt nhân và xạ trị DH17HAY01 10/4/2021 7h30 C4-04

175954 Huỳnh Thị Thanh Ngân 27/07/1999 Kế toán tài chính 2 DH17KTO01 DH18KTO01 17/4/2021 9h30 C4-02

THÔNG BÁO DANH SÁCH VÀ LỊCH THI LẠI
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175954 Huỳnh Thị Thanh Ngân 27/07/1999 Phân tích báo cáo tài chính DH17KTO01 10/4/2021 9h30 C4-02

176393 Hồ Chí Nguyện 17/01/1999 Kỹ năng xử lý các vụ việc cạnh tranh DH17LKT01 10/4/2021 9h30 C4-02

176556 Nguyễn Việt Trường 30/03/1999 Luật đầu tư DH17LKT01 17/4/2021 9h30 C4-01

176146 Triệu Minh Tân 29/01/1996 Luật kinh doanh bất động sản DH17LKT01 17/4/2021 9h30 C4-01

176146 Triệu Minh Tân 29/01/1996 Pháp luật bảo vệ người tiêu dùng DH17LKT01 10/4/2021 7h30 C4-03

176557 Võ Thị Bích Ngọc 25/11/1999 Luật đầu tư DH17LKT01 17/4/2021 9h30 C4-01

177280 Nguyễn Thị Minh Thư 25/08/1999 Luật kinh doanh bất động sản DH17LKT02 17/4/2021 9h30 C4-01

178257 Huỳnh Minh Thái 19/03/1999 Kỹ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực đất đai DH17LUA02 17/4/2021 9h30 C4-01

175922 Lê Thị Mỹ Hạnh 06/06/1999 Kỹ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực đất đai DH17LUA02 17/4/2021 9h30 C4-01

176925 Trần Diễm My 16/07/1999 Kỹ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực lao động DH17LUA02 10/4/2021 9h30 C4-02

175948 Lê Tuấn Kiệt 19/09/1999 Kỹ thuật ô tô chuyên dùng DH17OTO01 17/4/2021 9h30 C4-01 HKI-Đợt 1

176428 Nguyễn Anh Kiệt 14/05/1997 Hệ thống điều hòa không khí & thiết bị tiện nghi trên ô tô DH17OTO01 10/4/2021 7h30 C4-04

177862 Trương Hoàng Khải 02/09/1999 Hệ thống điều hòa không khí & thiết bị tiện nghi trên ô tô DH17OTO01 10/4/2021 7h30 C4-04

177804 Võ Thành Đạt 08/12/1999 Kỹ thuật ô tô chuyên dùng DH17OTO01 17/4/2021 9h30 C4-01 HKI-Đợt 1

177011 Phạm Minh Tiền 10/03/1999 Hệ thống điều hòa không khí & thiết bị tiện nghi trên ô tô DH17OTO02 10/4/2021 7h30 C4-04

177432 Châu Điền Kha 15/10/1999 Hệ thống điều hòa không khí & thiết bị tiện nghi trên ô tô DH17OTO03 10/4/2021 7h30 C4-04

177432 Châu Điền Kha 15/10/1999 Kỹ thuật kiểm định ô tô DH17OTO03 17/4/2021 15h30 C4-03

178292 Nguyễn Thái Vỷ 10/10/1999 Kỹ thuật ô tô chuyên dùng DH17OTO03 17/4/2021 9h30 C4-01 HKI-Đợt 1

176762 Huỳnh Thanh Vũ 29/05/1999 Hệ thống điều hòa không khí & thiết bị tiện nghi trên ô tô DH17OTO04 10/4/2021 7h30 C4-04

176762 Huỳnh Thanh Vũ 29/05/1999 Kỹ thuật ô tô chuyên dùng DH17OTO04 17/4/2021 9h30 C4-01 HKI-Đợt 1

176470 Nguyễn Thành Khiêm 12/11/1998 Hệ thống điều hòa không khí & thiết bị tiện nghi trên ô tô DH17OTO04 10/4/2021 7h30 C4-04

175725 Phạm Chí Hữu 19/05/1999 Kỹ thuật ô tô chuyên dùng DH17OTO04 17/4/2021 9h30 C4-01 HKI-Đợt 1

175975 Phạm Triệu Vỹ 11/05/1999 Hệ thống điều hòa không khí & thiết bị tiện nghi trên ô tô DH17OTO04 10/4/2021 7h30 C4-04

175975 Phạm Triệu Vỹ 11/05/1999 Kỹ thuật ô tô chuyên dùng DH17OTO04 17/4/2021 9h30 C4-01 HKI-Đợt 1

175773 Phạm Văn Duyệt 20/06/1999 Kỹ thuật kiểm định ô tô DH17OTO04 17/4/2021 15h30 C4-03

176482 Trần Công Quận 25/03/1999 Kỹ thuật ô tô chuyên dùng DH17OTO04 17/4/2021 9h30 C4-01 HKI-Đợt 1

176527 Huỳnh Nhật Thanh 23/12/1996 Pháp luật và đạo đức truyền thông DH17QHC01 10/4/2021 9h30 C4-02

150576 Huỳnh Đức Thọ 12/02/1997 Quản lý chất thải rắn & chất thải nguy hại DH17QLT01 17/4/2021 9h30 C4-02

177361 Trần Thị Kim Anh 08/06/1999 Quản trị dạ tiệc, hội nghị DH17QTD01 17/4/2021 7h30 C4-02

178296 Nguyễn Khoa Nam 07/04/1991 Quản trị dạ tiệc, hội nghị DH17QTD02 17/4/2021 7h30 C4-02

178296 Nguyễn Khoa Nam 07/04/1991 Quản trị kinh doanh nhà hàng DH17QTD02 24/4/2021 9h30 C4-02

177114 Phan Thị Cẩm Tú 01/01/1999 Quản trị dạ tiệc, hội nghị DH17QTD02 17/4/2021 7h30 C4-02

177114 Phan Thị Cẩm Tú 01/01/1999 Quản trị kinh doanh nhà hàng DH17QTD02 24/4/2021 9h30 C4-02

166263 Nguyễn Hoàng Anh 18/10/1997 Quản trị chiến lược DH17QTK01 24/4/2021 9h30 C4-02

166263 Nguyễn Hoàng Anh 18/10/1997 Triết học DH17QTK01 DH20KTO01 10/4/2021 9h30 C4-02

166652 Châu Hoàng Duy 29/09/1998 Luật kinh tế DH17QTK02 17/4/2021 7h30 C4-01

166652 Châu Hoàng Duy 29/09/1998 Quản trị chiến lược DH17QTK02 24/4/2021 9h30 C4-02

165925 Trương Quốc Việt 29/01/1998 Thanh toán quốc tế DH17TCN01 17/4/2021 9h30 C4-02

176928 Nguyễn Minh Tân 30/05/1999 Cấu trúc dữ liệu DH17TIN01 DH19TIN04 24/4/2021 9h30 C4-02

166852 Trần Lâm Phú 29/03/1997 Cấu trúc dữ liệu DH17TIN01 DH19TIN04 24/4/2021 9h30 C4-02

176551 Hồ Trần Phước An 06/07/1999 Kết cấu nhà thép công nghiệp DH17XDU01 17/4/2021 9h30 C4-02
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176743 Trần Quế Dương 08/10/1999 Thí nghiệm công trình DH17XDU01 24/4/2021 13h30 C4-02

175654 Trần Văn Huỳnh Đức 08/02/1998 Anh văn căn bản 1 DH17XDU01 DH20QTK07 17/4/2021 15h30 C4-01

175633 Võ Yến Nhi 01/01/1997 Quản lý chất lượng phòng xét nghiệm DH17XET01 10/4/2021 9h30 C4-01

175633 Võ Yến Nhi 01/01/1997 Tổ chức và quản lý y tế DH17XET01 17/4/2021 15h30 C4-01

175633 Võ Yến Nhi 01/01/1997 Vi sinh 4 DH17XET01 24/4/2021 9h30 C4-01

188126 Văn Thị Diễm Hương 05/08/1998 Kỹ thuật thực phẩm 2 DH18CNT01 10/4/2021 7h30 C4-03

189779 Lê Nhựt Minh 08/06/2000 Nguyên lý bảo quản và chế biến thực phẩm DH18CNT02 17/4/2021 7h30 C4-01

1810128 Nguyễn Phương Anh 10/05/2000 Kỹ thuật thực phẩm 2 DH18CNT02 10/4/2021 7h30 C4-03

189297 Trần Minh Hậu 20/05/2000 Kỹ thuật thực phẩm 2 DH18CNT02 10/4/2021 7h30 C4-03

1810780 Lê Hoàng Luân 03/02/1999 Sinh lý bệnh và miễn dịch DH18DUO01 17/4/2021 7h30 C4-01

180248 Phan Huỳnh Như 04/02/2000 Hóa phân tích 2 DH18DUO01 24/4/2021 9h30 C4-02

1810309 Trần Phú Tân 16/01/2000 Sinh lý bệnh và miễn dịch DH18DUO01 17/4/2021 7h30 C4-01

180178 Trịnh Thành Phát 12/02/1999 Đạo đức hành nghề dược DH18DUO01 10/4/2021 7h30 C4-04

180448 Võ Hoàng Phú 01/11/1999 Sinh lý bệnh và miễn dịch DH18DUO01 17/4/2021 7h30 C4-01

1810082 Đoàn Hồ Thúy An 25/06/2000 Hóa dược 1 DH18DUO02 10/4/2021 9h30 C4-03

1810082 Đoàn Hồ Thúy An 25/06/2000 Hóa phân tích 2 DH18DUO02 24/4/2021 9h30 C4-02

1810082 Đoàn Hồ Thúy An 25/06/2000 Sinh lý bệnh và miễn dịch DH18DUO02 17/4/2021 7h30 C4-01

1810136 Đồng Thụy Tú Ngọc 28/05/2000 Đạo đức hành nghề dược DH18DUO02 10/4/2021 7h30 C4-04

1810136 Đồng Thụy Tú Ngọc 28/05/2000 Dược xã hội học DH18DUO02 17/4/2021 15h30 C4-03

1810136 Đồng Thụy Tú Ngọc 28/05/2000 Hóa dược 1 DH18DUO02 10/4/2021 9h30 C4-03

1810136 Đồng Thụy Tú Ngọc 28/05/2000 Hóa phân tích 2 DH18DUO02 24/4/2021 9h30 C4-02

1810136 Đồng Thụy Tú Ngọc 28/05/2000 Sinh lý bệnh và miễn dịch DH18DUO02 17/4/2021 7h30 C4-01

189722 Hà Thị Kim Ngân 19/02/2000 Sinh lý bệnh và miễn dịch DH18DUO02 17/4/2021 7h30 C4-01

189929 Lê Thành 10/01/2000 Sinh lý bệnh và miễn dịch DH18DUO02 17/4/2021 7h30 C4-01

1810193 Nguyễn Hoàng Hoa Mỹ 22/06/1999 Sinh lý bệnh và miễn dịch DH18DUO02 17/4/2021 7h30 C4-01

1810145 Nguyễn Hồng Diệu 29/10/1999 Sinh lý bệnh và miễn dịch DH18DUO02 17/4/2021 7h30 C4-01

1810481 Nguyễn Khiêm 17/04/2000 Sinh lý bệnh và miễn dịch DH18DUO02 17/4/2021 7h30 C4-01

189913 Nguyễn Ngọc Hân 15/07/2000 Hóa dược 1 DH18DUO02 10/4/2021 9h30 C4-03

189913 Nguyễn Ngọc Hân 15/07/2000 Hóa phân tích 2 DH18DUO02 24/4/2021 9h30 C4-02

1810839 Nguyễn Ngọc Trúc Vy 22/08/1996 Sinh lý bệnh và miễn dịch DH18DUO02 17/4/2021 7h30 C4-01

1810083 Nguyễn Thanh Thảo 14/04/2000 Đạo đức hành nghề dược DH18DUO02 10/4/2021 7h30 C4-04

1810194 Nguyễn Thị Duyên 27/11/1998 Sinh lý bệnh và miễn dịch DH18DUO02 17/4/2021 7h30 C4-01

1810825 Nguyễn Thị Phi Nhung 05/11/2000 Sinh lý bệnh và miễn dịch DH18DUO02 17/4/2021 7h30 C4-01

1810909 Phan Duy Vũ 13/09/2000 Sinh lý bệnh và miễn dịch DH18DUO02 17/4/2021 7h30 C4-01

188259 Nguyễn Thị Thanh Trúc 15/06/2000 Đạo đức hành nghề dược DH18DUO03 10/4/2021 7h30 C4-04

180630 Huỳnh Bảo Luận 10/06/2000 Sinh lý bệnh và miễn dịch DH18DUO04 17/4/2021 7h30 C4-01

188343 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 23/11/2000 Đạo đức hành nghề dược DH18DUO04 10/4/2021 7h30 C4-04

188343 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 23/11/2000 Dược xã hội học DH18DUO04 17/4/2021 15h30 C4-03

188343 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 23/11/2000 Hóa dược 1 DH18DUO04 10/4/2021 9h30 C4-03

188343 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 23/11/2000 Hóa phân tích 2 DH18DUO04 24/4/2021 9h30 C4-02

188343 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 23/11/2000 Sinh lý bệnh và miễn dịch DH18DUO04 17/4/2021 7h30 C4-01
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188469 Trần Mỹ Xuân 18/01/1998 Sinh lý bệnh và miễn dịch DH18DUO04 17/4/2021 7h30 C4-01

188833 Lâm Bảo Trân 14/02/2000 Hóa dược 1 DH18DUO05 10/4/2021 9h30 C4-03

188833 Lâm Bảo Trân 14/02/2000 Hóa phân tích 2 DH18DUO05 24/4/2021 9h30 C4-02

188833 Lâm Bảo Trân 14/02/2000 Sinh lý bệnh và miễn dịch DH18DUO05 17/4/2021 7h30 C4-01

180788 Nguyễn Thanh Thảo 09/04/2000 Sinh lý bệnh và miễn dịch DH18DUO05 17/4/2021 7h30 C4-01

188781 Nguyễn Thị Thơm 02/01/2000 Sinh lý bệnh và miễn dịch DH18DUO05 17/4/2021 7h30 C4-01

188835 Võ Văn Hoàng Luân 07/11/1999 Hóa phân tích 2 DH18DUO05 24/4/2021 9h30 C4-02

1810469 Nguyễn Hồng Nhiệm 20/11/2000 Sinh lý bệnh và miễn dịch DH18DUO06 17/4/2021 7h30 C4-01

189366 Nguyễn Nhật Duy 18/12/2000 Sinh lý bệnh và miễn dịch DH18DUO06 17/4/2021 7h30 C4-01

189248 Nguyễn Thị Anh Thư 14/03/2000 Dược xã hội học DH18DUO06 17/4/2021 15h30 C4-03

180870 Thái Mạnh Hào 23/11/2000 Sinh lý bệnh và miễn dịch DH18DUO06 17/4/2021 7h30 C4-01

180853 Thái Ngọc Hòa 17/09/2000 Sinh lý bệnh và miễn dịch DH18DUO06 17/4/2021 7h30 C4-01

188345 Nguyễn Phương Nam 09/12/2000 Kế toán quản trị DH18KTO01 10/4/2021 7h30 C4-03

1810047 Bùi Nguyễn Như Băng 18/12/2000 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại  DH18KTO02 17/4/2021 7h30 C4-02

189194 Lâm Bảo Yến 12/11/2000 Kế toán tài chính 2 DH18KTO02 17/4/2021 9h30 C4-02

1810248 Phan Thị Trúc Mai 16/08/2000 Kế toán tài chính 2 DH18KTO02 17/4/2021 9h30 C4-02

189508 Trần Thùy Dung 06/12/2000 Kế toán quản trị DH18KTO02 10/4/2021 7h30 C4-03

189508 Trần Thùy Dung 06/12/2000 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại  DH18KTO02 17/4/2021 7h30 C4-02

188937 Võ Thị Kim Tho 18/07/2000 Kế toán tài chính 2 DH18KTO02 17/4/2021 9h30 C4-02

1810174 Võ Trần Tiến Thư 31/08/2000 Kế toán quản trị DH18KTO02 10/4/2021 7h30 C4-03

1810174 Võ Trần Tiến Thư 31/08/2000 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại  DH18KTO02 17/4/2021 7h30 C4-02

180206 Nguyễn Khánh Duy 12/04/2000 Pháp luật về thu hồi đất DH18LKT01 10/4/2021 15h30 C4-04

1810448 Nguyễn Quốc Cường 06/07/2000 Luật đất đai DH18LKT01 17/4/2021 15h30 C4-01

1810448 Nguyễn Quốc Cường 06/07/2000 Luật lao động 2 DH18LKT01 17/4/2021 13h30 C4-03

1810448 Nguyễn Quốc Cường 06/07/2000 Luật ngân hàng DH18LKT01 10/4/2021 15h30 C4-04

1810448 Nguyễn Quốc Cường 06/07/2000 Pháp luật về giao dịch bảo đảm DH18LKT01 24/4/2021 15h30 C4-03

189252 Võ Thị Thúy Vy 12/03/2000 Luật hình sự 1 DH18LKT02 DH19LKT01 24/4/2021 13h30 C4-02

180871 Dương Minh Tiến 11/03/2000 Công chứng, chứng thực DH18LUA01 10/4/2021 7h30 C4-03

180677 Lưu Anh Tuấn 05/08/2000 Luật thương mại 2 (pháp luật về hoạt động thương mại) DH18LUA01 24/4/2021 13h30 C4-02

180358 Nguyễn Bích Thảo 16/11/2000 Luật ngân hàng DH18LUA01 10/4/2021 15h30 C4-04

189049 Phạm Thị Hằng 10/07/1999 Công chứng, chứng thực DH18LUA02 10/4/2021 7h30 C4-03

1810068 Điệp Hữu Phúc 02/09/2000 Kỹ thuật điện - điện tử DH18OTO01 10/4/2021 9h30 C4-01

180343 Hứa Hải Đăng 24/01/2000 Kỹ thuật điện - điện tử DH18OTO01 10/4/2021 9h30 C4-01

180110 Lê Trung Thảo 15/05/2000 Kỹ thuật điện - điện tử DH18OTO01 10/4/2021 9h30 C4-01

180360 Nguyễn Chí Hào 19/02/2000 Kỹ thuật điện - điện tử DH18OTO01 10/4/2021 9h30 C4-01

180251 Nguyễn Đức Duy 26/09/2000 Kỹ thuật điện - điện tử DH18OTO01 10/4/2021 9h30 C4-01

189742 Nguyễn Nhật Anh 25/02/1999 Kỹ thuật điện - điện tử DH18OTO01 10/4/2021 9h30 C4-01

180232 Nguyễn Nhựt Minh 11/05/2000 Kỹ thuật điện - điện tử DH18OTO01 10/4/2021 9h30 C4-01

180397 Nguyễn Thanh Liêm 27/09/2000 Kỹ thuật điện - điện tử DH18OTO01 10/4/2021 9h30 C4-01

188446 Phạm Long Nhật 18/08/2000 Kỹ thuật điện - điện tử DH18OTO01 10/4/2021 9h30 C4-01

180387 Phan Hoài Duy 24/05/2000 Kỹ thuật điện - điện tử DH18OTO01 10/4/2021 9h30 C4-01
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189672 Trần Dư Trí Thảo 16/11/1999 Kỹ thuật điện - điện tử DH18OTO01 10/4/2021 9h30 C4-01

189789 Trần Minh Tiến 09/09/1999 Kỹ thuật điện - điện tử DH18OTO01 10/4/2021 9h30 C4-01

180684 Nguyễn Minh Đức 20/09/2000 Kỹ thuật điện - điện tử DH18OTO02 10/4/2021 9h30 C4-01

180618 Nguyễn Tấn Đạt 24/01/2000 Kỹ thuật điện - điện tử DH18OTO02 10/4/2021 9h30 C4-01

1810000 Tạ Tuấn Phong 12/07/2000 Kỹ thuật điện - điện tử DH18OTO02 10/4/2021 9h30 C4-01

1810624 Trần Gia Phát 28/06/2000 Kỹ thuật điện - điện tử DH18OTO02 10/4/2021 9h30 C4-01

1810344 Trần Hữu Phúc 21/03/2000 Kỹ thuật điện - điện tử DH18OTO02 10/4/2021 9h30 C4-01

189644 Trần Quốc Duy 27/01/2000 Kỹ thuật điện - điện tử DH18OTO02 10/4/2021 9h30 C4-01

189574 Vũ Thế Vinh 19/06/2000 Kỹ thuật điện - điện tử DH18OTO02 10/4/2021 9h30 C4-01

180729 Lê Văn Thành 24/10/2000 Kỹ thuật điện - điện tử DH18OTO03 10/4/2021 9h30 C4-01

180719 Nguyễn Hoàng Tuấn 01/01/2000 Kỹ thuật điện - điện tử DH18OTO03 10/4/2021 9h30 C4-01

188106 Nguyễn Quốc Toan 16/12/2000 Kỹ thuật điện - điện tử DH18OTO03 10/4/2021 9h30 C4-01

180731 Phạm Minh Nam 28/10/2000 Kỹ thuật điện - điện tử DH18OTO03 10/4/2021 9h30 C4-01

189356 Phan Trần Phát 03/11/2000 Kỹ thuật điện - điện tử DH18OTO04 10/4/2021 9h30 C4-01

188603 Dương Nhựt Duy 16/10/2000 Kỹ thuật điện - điện tử DH18OTO05 10/4/2021 9h30 C4-01

188559 Huỳnh Thiện Phúc 17/03/1999 Kỹ thuật điện - điện tử DH18OTO05 10/4/2021 9h30 C4-01

1810353 Lâm Quang Lộc 14/11/2000 Kỹ thuật điện - điện tử DH18OTO05 10/4/2021 9h30 C4-01

188638 Lương Tấn Lộc 16/12/2000 Lý thuyết ô tô DH18OTO05 17/4/2021 7h30 C4-01

188688 Vương Quốc Cường 23/07/2000 Kỹ thuật điện - điện tử DH18OTO05 10/4/2021 9h30 C4-01

189143 Hứa Hữu Vinh 27/11/1999 Kỹ thuật điện - điện tử DH18OTO06 10/4/2021 9h30 C4-01

189095 Lê Bảo Toàn 21/10/1999 Kỹ thuật điện - điện tử DH18OTO06 10/4/2021 9h30 C4-01

188854 Võ Anh Duy 01/03/2000 Kỹ thuật điện - điện tử DH18OTO06 10/4/2021 9h30 C4-01

180479 Đỗ Hoàng Thuận 27/03/2000 Tác động môi trường du lịch DH18QTD01 17/4/2021 7h30 C4-02

180770 Huỳnh Tấn Tài 05/09/2000 Anh văn chuyên ngành (du lịch) DH18QTD01 24/4/2021 9h30 C4-01

180765 Nguyễn Minh Nhựt 19/04/2000 Anh văn chuyên ngành (du lịch) DH18QTD01 24/4/2021 9h30 C4-01

180170 Trịnh Thế Trí 29/07/2000 Anh văn chuyên ngành (du lịch) DH18QTD01 24/4/2021 9h30 C4-01

188105 Nguyễn Hoàng Thúy Vy 01/01/2000 Anh văn chuyên ngành (du lịch) DH18QTD02 24/4/2021 9h30 C4-01

188639 Nguyễn Phát Tài 09/03/2000 Anh văn chuyên ngành (du lịch) DH18QTD02 24/4/2021 9h30 C4-01

188664 Thái Thanh Đô 04/04/2000 Anh văn chuyên ngành (du lịch) DH18QTD02 24/4/2021 9h30 C4-01

188612 Trần Thị Bích Loan 07/09/2000 Anh văn chuyên ngành (du lịch) DH18QTD02 24/4/2021 9h30 C4-01

188415 Võ Thị Ngọc 02/11/2000 Anh văn chuyên ngành (du lịch) DH18QTD02 24/4/2021 9h30 C4-01

1810343 Nguyễn Chí Bảo 17/10/2000 Anh văn chuyên ngành (du lịch) DH18QTD03 24/4/2021 9h30 C4-01

1810343 Nguyễn Chí Bảo 17/10/2000 Tác động môi trường du lịch DH18QTD03 17/4/2021 7h30 C4-02

189017 Tạ Ngọc Duy 01/01/2000 Anh văn chuyên ngành (du lịch) DH18QTD03 24/4/2021 9h30 C4-01

1810315 Trần Tiến Đạt 29/07/2000 Anh văn chuyên ngành (du lịch) DH18QTD03 24/4/2021 9h30 C4-01

180652 Đỗ Huyền Oanh 05/03/2000 Kế toán quản trị DH18QTK01 10/4/2021 7h30 C4-03

180652 Đỗ Huyền Oanh 05/03/2000 Phân tích hoạt động kinh doanh DH18QTK01 24/4/2021 9h30 C4-02

180429 Đỗ Thế Vinh 02/09/2000 Kế toán quản trị DH18QTK01 10/4/2021 7h30 C4-03

180610 Lê Ngọc Huy 25/04/2000 Kế toán quản trị DH18QTK01 10/4/2021 7h30 C4-03

180089 Lê Thị Kim Xuyến 24/04/1999 Kế toán quản trị DH18QTK01 10/4/2021 7h30 C4-03

180089 Lê Thị Kim Xuyến 24/04/1999 Phân tích hoạt động kinh doanh DH18QTK01 24/4/2021 9h30 C4-02
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189700 Lê Trường Vĩnh 15/06/2000 Quản trị hành chính văn phòng DH18QTK01 10/4/2021 9h30 C4-01

180151 Mã Châu Thanh Sơn 15/06/2000 Phân tích hoạt động kinh doanh DH18QTK01 24/4/2021 9h30 C4-02

180235 Nguyễn Phan Nhật Tín 09/06/2000 Kế toán quản trị DH18QTK01 10/4/2021 7h30 C4-03

180404 Nguyễn Thị Cẩm Tú 16/04/2000 Kế toán quản trị DH18QTK01 10/4/2021 7h30 C4-03

189393 Thân Thị Diễm My 25/03/2000 Kế toán quản trị DH18QTK01 10/4/2021 7h30 C4-03

180194 Trần Thị Khánh Duy 18/06/2000 Kế toán quản trị DH18QTK01 10/4/2021 7h30 C4-03

180936 Lê Hà Khánh Vy 12/11/2000 Kế toán quản trị DH18QTK02 10/4/2021 7h30 C4-03

180783 Lê Ngọc Ý Nhi 18/03/2000 Kế toán quản trị DH18QTK02 10/4/2021 7h30 C4-03

180712 Phạm Thị Bảo Trân 25/04/2000 Kế toán quản trị DH18QTK02 10/4/2021 7h30 C4-03

1810841 Phan Thanh Hào 26/06/1996 Kế toán quản trị DH18QTK02 10/4/2021 7h30 C4-03

178327 Thái Thiện Nhân 26/10/1999 Tâm lý học đại cương DH18QTK03 DH20QHC01 24/4/2021 9h30 C4-01

178327 Thái Thiện Nhân 26/10/1999 Triết học DH18QTK03 DH20QTK01 10/4/2021 9h30 C4-02

1810399 Châu Huỳnh Đức 24/01/2000 Kế toán quản trị DH18QTK04 10/4/2021 7h30 C4-03

189200 Huỳnh Tú Ngọc 28/07/2000 Kế toán quản trị DH18QTK04 10/4/2021 7h30 C4-03

189032 La Thị Ngọc Cẩm 08/03/2000 Phân tích hoạt động kinh doanh DH18QTK04 24/4/2021 9h30 C4-02

175781 Nguyễn Nhựt Bằng 25/10/1999 Phân tích hoạt động kinh doanh DH18QTK04 24/4/2021 9h30 C4-02

175781 Nguyễn Nhựt Bằng 25/10/1999 Toán cao cấp 1 DH18QTK04 DH20KTO03 10/4/2021 15h30 C4-04

188832 Nguyễn Thị Bão Ngọc 17/02/2000 Kế toán quản trị DH18QTK04 10/4/2021 7h30 C4-03

188933 Nguyễn Thị Hồng Diễm 17/06/2000 Kế toán quản trị DH18QTK04 10/4/2021 7h30 C4-03

188581 Nguyễn Thị Thủy Tiên 24/11/2000 Anh văn chuyên ngành 2 (TCNH) DH18TCN01 17/4/2021 7h30 C4-01

177643 Lâm Hoàng Tú 05/08/1999 Lập trình web DH18TIN02 17/4/2021 15h30 C4-03

188441 Trần Hữu Lộc 25/05/2000 Lập trình web DH18TIN02 17/4/2021 15h30 C4-03

1810847 Lê Trọng Nghĩa 15/02/2000 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin DH18TIN03 17/4/2021 7h30 C4-02

189860 Huỳnh Thanh Thuận 19/08/2000 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin DH18TIN04 17/4/2021 7h30 C4-02

189220 Nguyễn Văn Tòn 21/05/1999 Toán cao cấp 1 DH18TIN04 DH20TIN05 10/4/2021 15h30 C4-04

189748 Châu Ngọc Chí Cường 22/11/2000 Thủy lực DH18XDU01 10/4/2021 13h30 C4-05

180094 Danh Việt Trung 14/01/1993 Thủy lực DH18XDU01 10/4/2021 13h30 C4-05

178243 Hoàng Lê Tấn Đức 03/04/1999 Thủy lực DH18XDU01 10/4/2021 13h30 C4-05

1810224 Huỳnh Phan Hoàng Sơn 21/05/1999 Thủy lực DH18XDU01 10/4/2021 13h30 C4-05

180457 Huỳnh Văn Thương 03/03/1997 Thủy lực DH18XDU01 10/4/2021 13h30 C4-05

1810228 Lê Duy Minh Hiếu 08/04/1999 Thủy lực DH18XDU01 10/4/2021 13h30 C4-05

189067 Lê Tài Danh 19/11/2000 Thủy lực DH18XDU01 10/4/2021 13h30 C4-05

189272 Lê Thiện Tâm 24/09/1999 Thủy lực DH18XDU01 10/4/2021 13h30 C4-05

180590 Lương Thành Đạt 24/01/2000 Thủy lực DH18XDU01 10/4/2021 13h30 C4-05

189829 Ngô Duy Linh 24/09/2000 Thủy lực DH18XDU01 10/4/2021 13h30 C4-05

188101 Nguyễn Hoàng Bảo 20/10/2000 Thủy lực DH18XDU01 10/4/2021 13h30 C4-05

189688 Nguyễn Nhất Duy 17/12/2000 Thủy lực DH18XDU01 10/4/2021 13h30 C4-05

189979 Nguyễn Nhật Tân 16/10/2000 Thủy lực DH18XDU01 10/4/2021 13h30 C4-05

188726 Nguyễn Nhựt Cường 21/02/2000 Thủy lực DH18XDU01 10/4/2021 13h30 C4-05

189030 Nguyễn Phước Thông 24/07/2000 Thủy lực DH18XDU01 10/4/2021 13h30 C4-05

1810684 Nguyễn Thanh Sơn 19/04/1998 Thủy lực DH18XDU01 10/4/2021 13h30 C4-05
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188511 Nguyễn Thế Trung 27/07/1999 Thủy lực DH18XDU01 10/4/2021 13h30 C4-05

1810113 Nguyễn Trần Hải Huy 12/08/2000 Thủy lực DH18XDU01 10/4/2021 13h30 C4-05

1810239 Nguyễn Văn Quốc Trung 16/03/1999 Thủy lực DH18XDU01 10/4/2021 13h30 C4-05

188959 Nguyễn Văn Tường 01/07/2000 Thủy lực DH18XDU01 10/4/2021 13h30 C4-05

188894 Phạm Duy Thuần 09/03/2000 Thủy lực DH18XDU01 10/4/2021 13h30 C4-05

180690 Phạm Văn Cương 29/09/1999 Thủy lực DH18XDU01 10/4/2021 13h30 C4-05

189707 Phạm Văn Dễ 21/06/2000 Thủy lực DH18XDU01 10/4/2021 13h30 C4-05

188347 Phan Anh Duy 09/06/2000 Thủy lực DH18XDU01 10/4/2021 13h30 C4-05

180250 Phan Thanh Phúc 08/02/2000 Thủy lực DH18XDU01 10/4/2021 13h30 C4-05

188813 Tô Trần Quang Linh 16/10/2000 Thủy lực DH18XDU01 10/4/2021 13h30 C4-05

189412 Trần Minh Sang 07/09/2000 Thủy lực DH18XDU01 10/4/2021 13h30 C4-05

188762 Trần Ngọc Đảm 19/09/2000 Thủy lực DH18XDU01 10/4/2021 13h30 C4-05

188568 Trần Thị Mộng Trinh 15/05/2000 Thủy lực DH18XDU01 10/4/2021 13h30 C4-05

189583 Trần Văn Nhí 10/08/2000 Thủy lực DH18XDU01 10/4/2021 13h30 C4-05

189871 Trương Hoài Tây 23/04/2000 Thủy lực DH18XDU01 10/4/2021 13h30 C4-05

188550 Dương Tấn Phát 21/10/2000 Hóa sinh 2 DH18XET02 10/4/2021 9h30 C4-01

188947 Lê Trần Công Sơn 11/01/2000 Vi sinh 2 DH18XET02 10/4/2021 9h30 C4-01 HKI-Đợt 1

189994 Nguyễn Thúy Lam 20/09/1993 Phương pháp nghiên cứu khoa học sức khỏe DH18XET03 10/4/2021 13h30 C4-05

189787 Nguyễn Phú Quang Ái 08/07/2000 Dinh dưỡng và an toàn thực phẩm DH18YKH02 17/4/2021 13h30 C4-03

189798 Tôn Thị Như Quỳnh 27/04/2000 Giải phẫu bệnh DH18YKH02 17/4/2021 13h30 C4-03

192169 Nguyễn Văn Thiệt 12/06/2001 Vi sinh DH19CNT02 24/4/2021 9h30 C4-02

192367 Dương Ngọc Phương Trinh 16/02/2001 Giải phẫu DH19DUO01 17/4/2021 9h30 C4-02

199979 Đặng Yến Vy 09/05/2001 Giải phẫu DH19DUO02 17/4/2021 9h30 C4-02

199991 Dương Khánh Toàn 20/06/1999 Giải phẫu DH19DUO02 17/4/2021 9h30 C4-02

1810785 Ngô Tú Quỳnh 22/01/2000 Giải phẫu DH19DUO02 17/4/2021 9h30 C4-02

199973 Nguyễn Đức Hạnh 05/01/2001 Giải phẫu DH19DUO02 17/4/2021 9h30 C4-02

190581 Võ Thị Anh Thư 01/11/2001 Hành vi khách hàng DH19KTO01 10/4/2021 7h30 C4-04

191847 Lê Khánh Linh 05/08/2001 Lý thuyết tài chính - tiền tệ DH19KTO02 10/4/2021 15h30 C4-05

191446 Huỳnh Ngọc Hồng Anh 07/06/2001 Luật hiến pháp DH19LKT01 24/4/2021 9h30 C4-01

199392 Nguyễn Thị Thảo Vân 28/12/2001 Luật hành chính DH19LKT01 17/4/2021 7h30 C4-02

191632 Vũ Phan Minh Phát 01/01/2001 Luật dân sự 1 DH19LUA01 10/4/2021 7h30 C4-03

199234 Đoái Trúc Phương 29/05/2000 Luật hành chính DH19LUA02 17/4/2021 7h30 C4-02

199520 Trần Đặng Võ Tấn 09/03/2000 Luật dân sự 1 DH19LUA02 10/4/2021 7h30 C4-03

199520 Trần Đặng Võ Tấn 09/03/2000 Luật hành chính DH19LUA02 17/4/2021 7h30 C4-02

199520 Trần Đặng Võ Tấn 09/03/2000 Luật hiến pháp DH19LUA02 24/4/2021 9h30 C4-01

199520 Trần Đặng Võ Tấn 09/03/2000 Tâm lý học tư pháp DH19LUA02 17/4/2021 15h30 C4-01

192560 Trần Nguyễn Hiếu Nghĩa 17/09/2001 Luật hiến pháp DH19LUA02 24/4/2021 9h30 C4-01

192244 Dương Triệu Vy 28/03/2001 Pháp văn 2 DH19NNA02 17/4/2021 13h30 C4-03

198925 Lê Gia Khang 27/02/2001 Đọc 2 DH19NNA02 10/4/2021 9h30 C4-03

199291 Nguyễn Bình Thảo Trinh 27/10/2001 Viết 2 DH19NNA02 17/4/2021 15h30 C4-03

1910234 Nguyễn Minh Hưng 10/08/2001 Đọc 2 DH19NNA02 10/4/2021 9h30 C4-03
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198968 Nguyễn Thị Hương 02/09/2001 Đọc 2 DH19NNA02 10/4/2021 9h30 C4-03

198968 Nguyễn Thị Hương 02/09/2001 Viết 2 DH19NNA02 17/4/2021 15h30 C4-03

192230 Trần Nguyễn Tường Vy 17/10/2001 Pháp văn 2 DH19NNA02 17/4/2021 13h30 C4-03

192344 Trịnh Thị Kiều Huy 05/05/2001 Đọc 2 DH19NNA02 10/4/2021 9h30 C4-03

199383 Nguyễn Phạm Quế Trân 27/09/2001 Viết 2 DH19NNA03 17/4/2021 15h30 C4-03

190312 Đặng Vũ Linh 20/06/2000 Nguyên lý động cơ đốt trong DH19OTO01 24/4/2021 15h30 C4-03

190605 Hồ Minh Phúc 15/04/2001 Hình họa & Vẽ kỹ thuật DH19OTO02 17/4/2021 13h30 C4-03

191125 Võ Huỳnh Long 25/01/2001 Hình họa & Vẽ kỹ thuật DH19OTO02 17/4/2021 13h30 C4-03

199287 Danh Minh Thuận 18/12/2001 Nguyên lý động cơ đốt trong DH19OTO03 24/4/2021 15h30 C4-03

199384 Huỳnh Quốc Cường 09/01/2001 Nguyên lý động cơ đốt trong DH19OTO03 24/4/2021 15h30 C4-03

192328 Dương Anh Kiệt 28/04/2001 Nguyên lý động cơ đốt trong DH19OTO04 24/4/2021 15h30 C4-03

192390 Lưu Nhật Hào 22/11/2001 Nguyên lý động cơ đốt trong DH19OTO04 24/4/2021 15h30 C4-03

199454 Phạm Thành Phục 12/07/2001 Nguyên lý động cơ đốt trong DH19OTO04 24/4/2021 15h30 C4-03

192551 Trịnh Khánh Duy 29/10/2001 Pháp luật đại cương DH19OTO04 10/4/2021 9h30 C4-03

191531 Lý Quốc Ngàn 01/05/2001 Pháp luật đại cương DH19OTO05 10/4/2021 9h30 C4-03

191588 Nguyễn Nhựt Linh 25/01/2001 Pháp luật đại cương DH19OTO05 10/4/2021 9h30 C4-03

191507 Trần Tấn Phước 06/10/2001 Hình họa & Vẽ kỹ thuật DH19OTO05 17/4/2021 13h30 C4-03

191507 Trần Tấn Phước 06/10/2001 Nguyên lý động cơ đốt trong DH19OTO05 24/4/2021 15h30 C4-03

199573 Nguyễn Minh Nhựt 01/01/2001 Pháp luật đại cương DH19OTO06 10/4/2021 9h30 C4-03

199405 Phạm Duy Kha 06/07/2001 Pháp luật đại cương DH19OTO07 10/4/2021 9h30 C4-03

190582 Lê Hồng Ngọc Phúc 15/11/2001 Nguyên lý kế toán DH19QTD01 24/4/2021 13h30 C4-01

190315 Lê Kim Ngọc 13/07/2000 Nguyên lý kế toán DH19QTD01 24/4/2021 13h30 C4-01

192433 Lê Thị Kim Mỹ 28/09/2001 Nguyên lý kế toán DH19QTD01 24/4/2021 13h30 C4-01

199677 Lê Thiên Lý 13/11/2001 Nguyên lý kế toán DH19QTD01 24/4/2021 13h30 C4-01

190454 Lương Tiểu Phụng 31/01/2001 Nguyên lý kế toán DH19QTD01 24/4/2021 13h30 C4-01

190387 Nguyễn Hồ Trung Hậu 04/02/2001 Nguyên lý kế toán DH19QTD01 24/4/2021 13h30 C4-01

190463 Nguyễn Nhựt Khang 15/02/2001 Nguyên lý kế toán DH19QTD01 24/4/2021 13h30 C4-01

190157 Thi Thị Kim Khánh 03/07/2001 Nguyên lý kế toán DH19QTD01 24/4/2021 13h30 C4-01

190356 Võ Thị Xuân Nguyên 05/06/2000 Nguyên lý kế toán DH19QTD01 24/4/2021 13h30 C4-01

199813 Cao Nguyễn Duy Tân 04/01/2000 Nguyên lý kế toán DH19QTD02 24/4/2021 13h30 C4-01

190748 Lê Nguyên Thảo 14/01/2001 Anh văn trung cấp 1 DH19QTD02 10/4/2021 7h30 C4-04

190748 Lê Nguyên Thảo 14/01/2001 Nguyên lý kế toán DH19QTD02 24/4/2021 13h30 C4-01

190971 Lê Thị Diễm Linh 03/01/2001 Anh văn trung cấp 1 DH19QTD02 10/4/2021 7h30 C4-04

190983 Nguyễn Khánh Ngân 01/11/2001 Nguyên lý kế toán DH19QTD02 24/4/2021 13h30 C4-01

190807 Nguyễn Minh Thiện 28/02/2001 Nguyên lý kế toán DH19QTD02 24/4/2021 13h30 C4-01

191056 Nguyễn Ngọc Ánh Thư 21/12/2001 Nguyên lý kế toán DH19QTD02 24/4/2021 13h30 C4-01

191413 Nguyễn Tấn Tài 27/10/2000 Nguyên lý kế toán DH19QTD02 24/4/2021 13h30 C4-01

190969 Trần Thanh Nhân 15/03/2001 Nguyên lý kế toán DH19QTD02 24/4/2021 13h30 C4-01

199865 Võ Thị Thúy Ái 14/11/2001 Nguyên lý kế toán DH19QTD02 24/4/2021 13h30 C4-01

191516 Hồ Xuân Hoàng 12/08/2001 Anh văn trung cấp 1 DH19QTD03 10/4/2021 7h30 C4-04

191516 Hồ Xuân Hoàng 12/08/2001 Cơ sở văn hóa Việt Nam DH19QTD03 10/4/2021 9h30 C4-03
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191516 Hồ Xuân Hoàng 12/08/2001 Nguyên lý kế toán DH19QTD03 24/4/2021 13h30 C4-01

191516 Hồ Xuân Hoàng 12/08/2001 Thương mại điện tử DH19QTD03 17/4/2021 15h30 C4-01

191794 Huỳnh Ngọc Diễm Duyên 13/02/2001 Nguyên lý kế toán DH19QTD03 24/4/2021 13h30 C4-01

191602 Lê Huỳnh Minh Thư 16/02/2001 Nguyên lý kế toán DH19QTD03 24/4/2021 13h30 C4-01

192055 Ngô Thị Hồng Hà 11/09/2001 Nguyên lý kế toán DH19QTD03 24/4/2021 13h30 C4-01

191666 Nguyễn Hoàng Quí 21/04/2001 Nguyên lý kế toán DH19QTD03 24/4/2021 13h30 C4-01

191601 Nguyễn Thị Yến Nhi 20/07/2001 Nguyên lý kế toán DH19QTD03 24/4/2021 13h30 C4-01

191466 Nguyễn Trọng Tín 03/07/2001 Nguyên lý kế toán DH19QTD03 24/4/2021 13h30 C4-01

192167 Nguyễn Tú Trinh 19/09/2001 Nguyên lý kế toán DH19QTD03 24/4/2021 13h30 C4-01

192061 Nguyễn Văn Ty 10/06/1999 Nguyên lý kế toán DH19QTD03 24/4/2021 13h30 C4-01

199507 Nguyễn Văn Yên 10/08/2001 Nguyên lý kế toán DH19QTD03 24/4/2021 13h30 C4-01

191877 Nguyễn Vương Bích Ngân 30/05/2001 Nguyên lý kế toán DH19QTD03 24/4/2021 13h30 C4-01

192139 Phạm Thị Bích Liên 16/03/2001 Nguyên lý kế toán DH19QTD03 24/4/2021 13h30 C4-01

192183 Phan Thị Thanh Thảo 13/03/2001 Nguyên lý kế toán DH19QTD03 24/4/2021 13h30 C4-01

192248 Trần Nguyễn Khả Vi 24/07/2001 Nguyên lý kế toán DH19QTD03 24/4/2021 13h30 C4-01

191705 Trần Thị Thanh Tuyền 17/06/2001 Nguyên lý kế toán DH19QTD03 24/4/2021 13h30 C4-01

191865 Trịnh Lâm Huy Tài 05/07/2001 Nguyên lý kế toán DH19QTD03 24/4/2021 13h30 C4-01

199669 Trương Anh Duy 16/11/2000 Nguyên lý kế toán DH19QTD03 24/4/2021 13h30 C4-01

199896 Cao Thị Lan Anh 26/10/2001 Nguyên lý kế toán DH19QTD04 24/4/2021 13h30 C4-01

198945 Hồ Thụy Hồng Quân 08/01/2001 Nguyên lý kế toán DH19QTD04 24/4/2021 13h30 C4-01

199428 Huỳnh Quốc Anh 17/09/2001 Nguyên lý kế toán DH19QTD04 24/4/2021 13h30 C4-01

192536 Lê thảo Duy 13/08/2001 Nguyên lý kế toán DH19QTD04 24/4/2021 13h30 C4-01

199595 Nguyễn Ngô Khả Nhi 23/12/2001 Nguyên lý kế toán DH19QTD04 24/4/2021 13h30 C4-01

199532 Nguyễn Thị Ngọc Quí 21/11/2001 Nguyên lý kế toán DH19QTD04 24/4/2021 13h30 C4-01

199475 Nguyễn Thị Ngọc Yến 27/08/2001 Nguyên lý kế toán DH19QTD04 24/4/2021 13h30 C4-01

199307 Nguyễn Thị Thanh Lan 19/07/2000 Nguyên lý kế toán DH19QTD04 24/4/2021 13h30 C4-01

199443 Phạm Tường Lê 06/01/2001 Nguyên lý kế toán DH19QTD04 24/4/2021 13h30 C4-01

199040 Trần Khả Di 26/03/2001 Nguyên lý kế toán DH19QTD04 24/4/2021 13h30 C4-01

1910075 Trần Ngọc Hân 12/09/2001 Nguyên lý kế toán DH19QTD04 24/4/2021 13h30 C4-01

199662 Trương Lan Vy 02/01/2001 Nguyên lý kế toán DH19QTD04 24/4/2021 13h30 C4-01

199906 Võ Thị Thanh Thư 05/10/2001 Nguyên lý kế toán DH19QTD04 24/4/2021 13h30 C4-01

190084 Hà Chấn Phong 09/07/2001 Hành vi khách hàng DH19QTK01 10/4/2021 7h30 C4-04

199626 Hồ Thị Ánh 15/08/2001 Nguyên lý kế toán DH19QTK01 24/4/2021 13h30 C4-02

190209 Lữ Ngọc Thùy Nhung 30/03/2001 Nguyên lý kế toán DH19QTK01 24/4/2021 13h30 C4-02

191898 Nguyễn Lâm Kiều Như 26/03/2001 Nguyên lý kế toán DH19QTK01 24/4/2021 13h30 C4-02

190147 Nguyễn Quang Trung 23/09/2001 Nguyên lý kế toán DH19QTK01 24/4/2021 13h30 C4-02

190129 Nguyễn Tấn Thanh 06/06/2001 Nguyên lý kế toán DH19QTK01 24/4/2021 13h30 C4-02

192038 Trần Minh Trọng 23/11/2001 Nguyên lý kế toán DH19QTK01 24/4/2021 13h30 C4-02

190253 Võ Tú Quyên 01/04/2000 Nguyên lý kế toán DH19QTK01 24/4/2021 13h30 C4-02

190377 Liễu Nhật Tân 19/10/2001 Hành vi khách hàng DH19QTK02 10/4/2021 7h30 C4-04

190376 Nguyễn Việt Hùng 22/08/2001 Nguyên lý kế toán DH19QTK02 24/4/2021 13h30 C4-02
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191145 Hoàng Thiện Trâm 22/08/2001 Nguyên lý kế toán DH19QTK03 24/4/2021 13h30 C4-02

191031 Trần Ngọc Bảo Trân 01/01/2001 Nguyên lý kế toán DH19QTK03 24/4/2021 13h30 C4-02

192120 Đặng Hoàng Dân 05/01/2001 Nguyên lý kế toán DH19QTK04 24/4/2021 13h30 C4-02

191787 Huỳnh Phước Vinh 18/12/2000 Nguyên lý kế toán DH19QTK04 24/4/2021 13h30 C4-02

192050 Huỳnh Thị Ngọc Yến 1999 Nguyên lý kế toán DH19QTK04 24/4/2021 13h30 C4-02

191342 Nguyễn Lê Gia Nghi 09/01/2001 Hành vi khách hàng DH19QTK04 10/4/2021 7h30 C4-04

191418 Nguyễn Nhựt Trường 12/05/2001 Nguyên lý kế toán DH19QTK04 24/4/2021 13h30 C4-02

191345 Nguyễn Thị Mỹ Vân 30/05/2001 Nguyên lý kế toán DH19QTK04 24/4/2021 13h30 C4-02

191503 Phan Cao Duy 30/01/2001 Nguyên lý kế toán DH19QTK04 24/4/2021 13h30 C4-02

191443 Trần Bảo Trâm 31/10/2001 Hành vi khách hàng DH19QTK04 10/4/2021 7h30 C4-04

1910097 Cao Hoàng Vinh 30/11/00 Nguyên lý kế toán DH19QTK05 24/4/2021 13h30 C4-02

199322 Lê Hoài Thương 03/03/2001 Hành vi khách hàng DH19QTK05 10/4/2021 7h30 C4-04

199366 Bùi Thị Yến Thi 11/07/2001 Kinh tế vĩ mô DH19QTS01 10/4/2021 13h30 C4-05

199366 Bùi Thị Yến Thi 11/07/2001 Marketing căn bản DH19QTS01 17/4/2021 15h30 C4-01

190053 Hồ Tô Ngọc Như Ý 03/07/2001 Kinh tế lượng DH19TCN01 17/4/2021 15h30 C4-03

190053 Hồ Tô Ngọc Như Ý 03/07/2001 Nguyên lý kế toán DH19TCN01 24/4/2021 13h30 C4-02

190365 Hứa Mũi Hõn 03/08/2001 Kinh tế lượng DH19TCN01 17/4/2021 15h30 C4-03

190365 Hứa Mũi Hõn 03/08/2001 Logic học đại cương DH19TCN01 17/4/2021 13h30 C4-03

190365 Hứa Mũi Hõn 03/08/2001 Nguyên lý kế toán DH19TCN01 24/4/2021 13h30 C4-02

190614 Lê Thị Diệu Hiền 10/10/2001 Kinh tế lượng DH19TCN01 17/4/2021 15h30 C4-03

191366 Lê Trọng Văn 20/12/2001 Kinh tế lượng DH19TCN01 17/4/2021 15h30 C4-03

190221 Nguyễn Trần Diệu Trúc 06/10/2001 Kinh tế lượng DH19TCN01 17/4/2021 15h30 C4-03

190070 Phạm Thảo Nguyên 20/01/2001 Kinh tế vĩ mô DH19TCN01 10/4/2021 13h30 C4-05

190070 Phạm Thảo Nguyên 20/01/2001 Nguyên lý kế toán DH19TCN01 24/4/2021 13h30 C4-02

190533 Phạm Thị Bảo Thơ 09/12/2001 Kinh tế lượng DH19TCN01 17/4/2021 15h30 C4-03

190895 Tiêu Phan Gia Huy 21/01/2001 Kinh tế lượng DH19TCN01 17/4/2021 15h30 C4-03

190895 Tiêu Phan Gia Huy 21/01/2001 Kinh tế vĩ mô DH19TCN01 10/4/2021 13h30 C4-05

190895 Tiêu Phan Gia Huy 21/01/2001 Logic học đại cương DH19TCN01 17/4/2021 13h30 C4-03

190895 Tiêu Phan Gia Huy 21/01/2001 Nguyên lý kế toán DH19TCN01 24/4/2021 13h30 C4-02

190565 Trần Quốc Toản 24/04/2001 Kinh tế lượng DH19TCN01 17/4/2021 15h30 C4-03

190825 Trần Thanh Thuận 26/08/2000 Kinh tế lượng DH19TCN01 17/4/2021 15h30 C4-03

190825 Trần Thanh Thuận 26/08/2000 Nguyên lý kế toán DH19TCN01 24/4/2021 13h30 C4-02

190955 Trịnh Thị Yến Xuân 05/06/2001 Kinh tế lượng DH19TCN01 17/4/2021 15h30 C4-03

199240 Nguyễn Thị Hồng Trinh 10/03/2001 Kinh tế lượng DH19TCN02 17/4/2021 15h30 C4-03

191627 Phạm Vân Khánh 09/01/2001 Kinh tế lượng DH19TCN02 17/4/2021 15h30 C4-03

192208 Trần Nhựt Hào 31/12/2000 Nguyên lý kế toán DH19TCN02 24/4/2021 13h30 C4-02

192459 Triệu Kim Lựa 04/11/2001 Kinh tế lượng DH19TCN02 17/4/2021 15h30 C4-03

1910028 Thái Nhật Hào 29/09/2001 Cấu trúc dữ liệu DH19TIN01 24/4/2021 9h30 C4-02

190175 Tô Hữu An 04/12/2001 Cơ sở dữ liệu DH19TIN01 24/4/2021 9h30 C4-01

190749 Trần Vĩnh Thảo 19/04/2001 Cơ sở dữ liệu DH19TIN01 24/4/2021 9h30 C4-01

190746 Trương Trọng Hiếu 27/05/2001 Cấu trúc dữ liệu DH19TIN01 24/4/2021 9h30 C4-02
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191084 Ngô Hoàng Khang 01/02/2001 Cấu trúc dữ liệu DH19TIN02 24/4/2021 9h30 C4-02

192427 Lương Chiêu Hưng 22/11/2000 Cấu trúc dữ liệu DH19TIN03 24/4/2021 9h30 C4-02

192427 Lương Chiêu Hưng 22/11/2000 Logic học đại cương DH19TIN03 17/4/2021 13h30 C4-03

192290 Lý Hoàng Trung 22/10/2001 Toán cao cấp 2 DH19XDU01 24/4/2021 9h30 C4-01

198920 Tạ Minh Khang 01/09/2001 Toán cao cấp 2 DH19XDU01 24/4/2021 9h30 C4-01

199525 Nguyễn Hoàng Yến Thanh 26/02/2001 Sinh lý bệnh và miễn dịch DH19XET01 17/4/2021 7h30 C4-01

190061 Quách Ngọc Phúc 21/11/2001 Sinh lý bệnh và miễn dịch DH19XET01 17/4/2021 7h30 C4-01

190081 Trương Chúc Ly 11/04/2000 Sinh lý bệnh và miễn dịch DH19XET01 17/4/2021 7h30 C4-01

191920 Đinh Thanh Huyền 08/02/2001 Sinh lý bệnh và miễn dịch DH19XET02 17/4/2021 7h30 C4-01

192018 Lê Thị Tuyết Trang 23/09/2001 Sinh lý bệnh và miễn dịch DH19XET02 17/4/2021 7h30 C4-01

191364 Nguyễn Văn Hồng Thái 23/01/2001 Sinh lý bệnh và miễn dịch DH19XET02 17/4/2021 7h30 C4-01

199849 Nguyễn Thị Kim Yến 02/12/2001 Sinh lý bệnh và miễn dịch DH19XET03 17/4/2021 7h30 C4-01

192218 Phạm Thành Ngoan 07/07/2001 Sinh lý bệnh và miễn dịch DH19XET03 17/4/2021 7h30 C4-01

199001 Trần Linh Kha 01/12/2000 Môi trường & sức khỏe DH19XET03 24/4/2021 9h30 C4-01

190788 Mai Thanh Cường 06/08/2001 Giải phẫu 2 DH19YKH01 24/4/2021 9h30 C4-02

203582 Chiêm Bảo Minh 22/10/2002 Anh văn căn bản 1 DH20CKD01 17/4/2021 15h30 C4-02

203582 Chiêm Bảo Minh 22/10/2002 Nhập môn ngành kỹ thuật cơ khí động lực DH20CKD01 17/4/2021 7h30 C4-02

203582 Chiêm Bảo Minh 22/10/2002 Toán cao cấp 1 DH20CKD01 10/4/2021 15h30 C4-04

202793 Đỗ Bá Duẩn 02/07/2002 Toán cao cấp 1 DH20CKD01 10/4/2021 15h30 C4-04

203168 Huỳnh Đoàn Công Quân 19/09/2001 Toán cao cấp 1 DH20CKD01 10/4/2021 15h30 C4-04

202415 Huỳnh Minh Thông 21/05/2002 Anh văn căn bản 1 DH20CKD01 17/4/2021 15h30 C4-02

202464 Liêu Hêng Khả Phiêu 03/10/2002 Toán cao cấp 1 DH20CKD01 10/4/2021 15h30 C4-04

202923 Lý Minh Quang 11/08/2001 Toán cao cấp 1 DH20CKD01 10/4/2021 15h30 C4-04

202820 Lý Trung Nguyên 24/05/2002 Nhập môn ngành kỹ thuật cơ khí động lực DH20CKD01 17/4/2021 7h30 C4-02

202820 Lý Trung Nguyên 24/05/2002 Vật lý đại cương DH20CKD01 24/4/2021 15h30 C4-03

202458 Nguyễn Hoàng Sang 30/10/2002 Toán cao cấp 1 DH20CKD01 10/4/2021 15h30 C4-04

203533 Nguyễn Minh Nhựt 11/06/2002 Toán cao cấp 1 DH20CKD01 10/4/2021 15h30 C4-04

200271 Nguyễn Minh Tân 17/04/2001 Toán cao cấp 1 DH20CKD01 10/4/2021 15h30 C4-04

203041 Nguyễn Tây Trắng 15/08/2002 Anh văn căn bản 1 DH20CKD01 17/4/2021 15h30 C4-02

201414 Nguyễn Trọng Minh Quân 10/01/2002 Anh văn căn bản 1 DH20CKD01 17/4/2021 15h30 C4-02

201414 Nguyễn Trọng Minh Quân 10/01/2002 Toán cao cấp 1 DH20CKD01 10/4/2021 15h30 C4-04

203008 Nguyễn Văn Lên 30/11/2002 Toán cao cấp 1 DH20CKD01 10/4/2021 15h30 C4-04

203456 Phạm Khánh Cường 13/08/2002 Nhập môn ngành kỹ thuật cơ khí động lực DH20CKD01 17/4/2021 7h30 C4-02

202460 Phạm Minh Thức 03/02/2002 Anh văn căn bản 1 DH20CKD01 17/4/2021 15h30 C4-02

202460 Phạm Minh Thức 03/02/2002 Toán cao cấp 1 DH20CKD01 10/4/2021 15h30 C4-04

202460 Phạm Minh Thức 03/02/2002 Vật lý đại cương DH20CKD01 24/4/2021 15h30 C4-03

203290 Trần Nhật Đông 18/09/2001 Toán cao cấp 1 DH20CKD01 10/4/2021 15h30 C4-04

203248 Trương Hoài Nam 01/03/2001 Toán cao cấp 1 DH20CKD01 10/4/2021 15h30 C4-04

200468 Đỗ Thị Xuân An 07/02/2002 Anh văn căn bản 1 DH20CNT01 17/4/2021 15h30 C4-01

200468 Đỗ Thị Xuân An 07/02/2002 Hóa học đại cương DH20CNT01 24/4/2021 9h30 C4-01

200468 Đỗ Thị Xuân An 07/02/2002 Toán cao cấp 1 DH20CNT01 10/4/2021 15h30 C4-04
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201174 Lâm Thị Như Mỹ 24/09/2002 Anh văn căn bản 1 DH20CNT01 17/4/2021 15h30 C4-01

201174 Lâm Thị Như Mỹ 24/09/2002 Toán cao cấp 1 DH20CNT01 10/4/2021 15h30 C4-04

199727 Lê Quang Hưng 03/10/1999 Anh văn căn bản 1 DH20CNT01 17/4/2021 15h30 C4-01

202015 Lê Thanh Trúc 09/02/2002 Anh văn căn bản 1 DH20CNT01 17/4/2021 15h30 C4-01

202778 Nguyễn Lê Quân 31/10/2002 Hóa học đại cương DH20CNT01 24/4/2021 9h30 C4-01

203176 Trần Thúy Quỳnh 10/09/2002 Hóa học đại cương DH20CNT01 24/4/2021 9h30 C4-01

2010427 Đoàn Quang Huy 26/08/2002 Anh văn căn bản 1 DH20DUO02 17/4/2021 15h30 C4-03

203035 Lê Quang Hào 24/06/2002 Anh văn căn bản 1 DH20DUO02 17/4/2021 15h30 C4-03

203035 Lê Quang Hào 24/06/2002 Vật lý đại cương DH20DUO02 24/4/2021 15h30 C4-03

203501 Lâm Thu Thảo 15/02/1997 Vật lý đại cương DH20HAY01 24/4/2021 15h30 C4-03

201630 Thạch Hữu Trí 30/09/2002 Anh văn căn bản 1 DH20HAY01 17/4/2021 15h30 C4-03

2010486 Trần Thái Trung 22/01/2002 Vật lý đại cương DH20HAY01 24/4/2021 15h30 C4-03

201490 Dương Hoàng Nhân 19/04/2002 Anh văn căn bản 1 DH20KQT01 17/4/2021 15h30 C4-01

203836 Nguyễn Thị Hoàng Yến 05/12/2002 Toán kinh tế DH20KQT01 17/4/2021 9h30 C4-02

201045 Nguyễn Văn Hoài 03/09/2001 Lý thuyết xác suất và thống kê toán DH20KQT01 24/4/2021 15h30 C4-01

200375 Nguyễn Văn Kiệt 11/12/2002 Lý thuyết xác suất và thống kê toán DH20KQT01 24/4/2021 15h30 C4-01

203768 Phạm Thị Thanh Phương 13/09/2002 Lý thuyết xác suất và thống kê toán DH20KQT01 24/4/2021 15h30 C4-01

203673 Phan Phương Kiệt 02/08/2002 Lý thuyết xác suất và thống kê toán DH20KQT01 24/4/2021 15h30 C4-01

201467 Lê Hải Điền 18/10/2001 Anh văn căn bản 1 DH20KTO01 17/4/2021 15h30 C4-01

201354 Nguyễn Chí Phát 24/02/2002 Anh văn căn bản 1 DH20KTO01 17/4/2021 15h30 C4-01

201354 Nguyễn Chí Phát 24/02/2002 Lý thuyết xác suất và thống kê toán DH20KTO01 24/4/2021 15h30 C4-01

203300 Phan Thúy Anh 02/02/2002 Lý thuyết xác suất và thống kê toán DH20KTO01 24/4/2021 15h30 C4-01

201111 Ngô Nguyễn Tiễu Băng 22/04/2002 Lý thuyết xác suất và thống kê toán DH20KTO03 DH20KTO01 24/4/2021 15h30 C4-01

200313 Nguyễn Thị Thủy Tiên 28/11/2002 Lý thuyết xác suất và thống kê toán DH20KTO03 DH20KTO01 24/4/2021 15h30 C4-01

203571 Hồ Hoàng Duy 22/09/2002 Anh văn căn bản 1 DH20KTR01 17/4/2021 15h30 C4-02

2010008 Trần Gia Đạt 10/03/2002 Hình học họa hình DH20KTR01 10/4/2021 13h30 C4-05

201150 Bùi Tố Quyên 11/12/2002 Triết học DH20LKT01 10/4/2021 9h30 C4-02

203411 Trương Tú Nhi 10/03/2001 Anh văn căn bản 1 DH20LKT01 17/4/2021 15h30 C4-03

203875 Lục Thị Minh Thư 24/06/2002 Anh văn căn bản 1 DH20LUA01 17/4/2021 15h30 C4-03

200600 Nguyễn Hoàng Nhiệm 01/02/2001 Triết học DH20LUA01 10/4/2021 9h30 C4-02

200181 Trần Đăng Khoa 17/08/2001 Tâm lý học đại cương DH20LUA01 24/4/2021 9h30 C4-01

203107 Nguyễn Thúy Duy 16/10/2002 Anh văn căn bản 1 DH20LUA02 17/4/2021 15h30 C4-03

203107 Nguyễn Thúy Duy 16/10/2002 Tâm lý học đại cương DH20LUA02 24/4/2021 9h30 C4-01

203107 Nguyễn Thúy Duy 16/10/2002 Triết học DH20LUA02 10/4/2021 9h30 C4-02

202714 Trần Việt Pháp 20/05/2002 Triết học DH20LUA02 10/4/2021 9h30 C4-02

201476 Lê Thị Mai Trang 18/03/2002 Lý thuyết xác suất và thống kê toán DH20MAR01 24/4/2021 15h30 C4-01

201454 Nguyễn Lâm Hoài Phương 18/04/2002 Lý thuyết xác suất và thống kê toán DH20MAR01 24/4/2021 15h30 C4-01

201454 Nguyễn Lâm Hoài Phương 18/04/2002 Toán kinh tế DH20MAR01 17/4/2021 9h30 C4-02

201288 Tô Vân Trang 30/06/2001 Lý thuyết xác suất và thống kê toán DH20MAR01 24/4/2021 15h30 C4-01

201288 Tô Vân Trang 30/06/2001 Pháp luật đại cương DH20MAR01 10/4/2021 9h30 C4-03

201288 Tô Vân Trang 30/06/2001 Toán kinh tế DH20MAR01 17/4/2021 9h30 C4-02
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200428 Trang Mỹ Phượng 17/06/2002 Lý thuyết xác suất và thống kê toán DH20MAR01 24/4/2021 15h30 C4-01

200687 Từ Phương Tố Nhung 15/10/2002 Toán kinh tế DH20MAR01 17/4/2021 9h30 C4-02

200419 Nguyễn Hồ Phương Nguyên 13/10/2002 Viết 1 DH20NNA01 17/4/2021 13h30 C4-03

200583 Trần Ái My 20/11/2002 Viết 1 DH20NNA01 17/4/2021 13h30 C4-03

201161 Giang Dư Bội Trân 08/09/2002 Viết 1 DH20NNA02 17/4/2021 13h30 C4-03

201773 Nguyễn Huỳnh Bích Ngọc 06/06/2002 Viết 1 DH20NNA02 17/4/2021 13h30 C4-03

202168 Phạm Thành Nam 12/12/2002 Viết 1 DH20NNA02 17/4/2021 13h30 C4-03

202369 Trần Ngọc Tường Vy 17/09/2002 Viết 1 DH20NNA02 17/4/2021 13h30 C4-03

201961 Trần Nguyễn Vân Anh 08/07/2002 Tin học căn bản DH20NNA02 24/4/2021 13h30 C4-06 GV tin học

200186 Ngô Minh Triết 03/04/2001 Tin học căn bản DH20OTO01 24/4/2021 13h30 C4-06 GV tin học

200186 Ngô Minh Triết 03/04/2001 Toán cao cấp 1 DH20OTO01 10/4/2021 15h30 C4-04

200186 Ngô Minh Triết 03/04/2001 Vật lý đại cương DH20OTO01 24/4/2021 15h30 C4-03

200276 Nguyễn Hoàng Nhân 14/01/2002 Anh văn căn bản 1 DH20OTO01 17/4/2021 15h30 C4-02

200077 Trần Quang Nhựt 27/04/2000 Anh văn căn bản 1 DH20OTO01 17/4/2021 15h30 C4-02

200810 Nguyễn Anh Duy 06/10/2001 Anh văn căn bản 1 DH20OTO03 17/4/2021 15h30 C4-02

200810 Nguyễn Anh Duy 06/10/2001 Toán cao cấp 1 DH20OTO03 10/4/2021 15h30 C4-04

200810 Nguyễn Anh Duy 06/10/2001 Vật lý đại cương DH20OTO03 24/4/2021 15h30 C4-03

201152 Đặng Hoài Duyên 18/11/2002 Nhập môn ngành công nghệ kỹ thuật ô tô DH20OTO04 24/4/2021 13h30 C4-02

201292 Đỗ Ngọc Hải 29/08/2002 Anh văn căn bản 1 DH20OTO04 17/4/2021 15h30 C4-02

200980 Hồ Việt Anh 15/12/2001 Anh văn căn bản 1 DH20OTO04 17/4/2021 15h30 C4-02

200995 Huỳnh Chí Chiêu 26/07/2002 Anh văn căn bản 1 DH20OTO04 17/4/2021 15h30 C4-02

201094 Huỳnh Minh Tiến 08/12/2002 Anh văn căn bản 1 DH20OTO04 17/4/2021 15h30 C4-02

201157 Lê Quốc Đô 07/10/2002 Anh văn căn bản 1 DH20OTO04 17/4/2021 15h30 C4-02

201271 Mai Khánh Luân 14/05/2002 Toán cao cấp 1 DH20OTO04 10/4/2021 15h30 C4-04

201044 Nguyễn Hoàng Nam 27/06/2002 Anh văn căn bản 1 DH20OTO04 17/4/2021 15h30 C4-02

201044 Nguyễn Hoàng Nam 27/06/2002 Vật lý đại cương DH20OTO04 24/4/2021 15h30 C4-03

201007 Nguyễn Tuấn Kiệt 22/12/2002 Anh văn căn bản 1 DH20OTO04 17/4/2021 15h30 C4-02

200973 Nguyễn Văn Đúng 01/12/2002 Anh văn căn bản 1 DH20OTO04 17/4/2021 15h30 C4-02

200973 Nguyễn Văn Đúng 01/12/2002 Toán cao cấp 1 DH20OTO04 10/4/2021 15h30 C4-04

201143 Sơn Nguyễn Phước Ngọc Thiện 14/11/2000 Anh văn căn bản 1 DH20OTO04 17/4/2021 15h30 C4-02

201098 Trương Hoàng Duy 05/04/2002 Anh văn căn bản 1 DH20OTO04 17/4/2021 15h30 C4-02

201390 Hồ Thanh Hiền 08/10/2002 Vật lý đại cương DH20OTO05 24/4/2021 15h30 C4-03

201570 Lâm Huỳnh Bảo 09/09/2002 Anh văn căn bản 1 DH20OTO05 17/4/2021 15h30 C4-02

201517 Lê Hoàng Phong 05/05/2002 Nhập môn ngành công nghệ kỹ thuật ô tô DH20OTO05 24/4/2021 13h30 C4-02

201426 Lê Thanh Tùng 03/05/2000 Anh văn căn bản 1 DH20OTO05 17/4/2021 15h30 C4-02

201556 Nguyễn Tuấn Kiệt 06/11/2002 Anh văn căn bản 1 DH20OTO05 17/4/2021 15h30 C4-02

201556 Nguyễn Tuấn Kiệt 06/11/2002 Nhập môn ngành công nghệ kỹ thuật ô tô DH20OTO05 24/4/2021 13h30 C4-02

201556 Nguyễn Tuấn Kiệt 06/11/2002 Toán cao cấp 1 DH20OTO05 10/4/2021 15h30 C4-04

201556 Nguyễn Tuấn Kiệt 06/11/2002 Vật lý đại cương DH20OTO05 24/4/2021 15h30 C4-03

201351 Phạm Nhật Tường 29/09/2001 Nhập môn ngành công nghệ kỹ thuật ô tô DH20OTO05 24/4/2021 13h30 C4-02

201763 Đinh Tấn Tài 09/10/2001 Nhập môn ngành công nghệ kỹ thuật ô tô DH20OTO06 24/4/2021 13h30 C4-02
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201616 Nguyễn Hoàng Kim 01/08/2002 Anh văn căn bản 1 DH20OTO06 17/4/2021 15h30 C4-02

201616 Nguyễn Hoàng Kim 01/08/2002 Toán cao cấp 1 DH20OTO06 10/4/2021 15h30 C4-04

201626 Nguyễn Phúc Thịnh 03/04/2002 Anh văn căn bản 1 DH20OTO06 17/4/2021 15h30 C4-02

201647 Nguyễn Trần Nhật Linh 30/09/2002 Toán cao cấp 1 DH20OTO06 10/4/2021 15h30 C4-04

201692 Trần Minh Quí 03/02/2002 Anh văn căn bản 1 DH20OTO06 17/4/2021 15h30 C4-02

201741 Trần Võ Đăng 25/08/2002 Anh văn căn bản 1 DH20OTO06 17/4/2021 15h30 C4-02

202057 Lê Quốc Việt 29/06/2002 Toán cao cấp 1 DH20OTO07 10/4/2021 15h30 C4-04

202088 Nguyễn Ngô Duy Tiến 12/11/2002 Toán cao cấp 1 DH20OTO07 10/4/2021 15h30 C4-04

201883 Nguyễn Tín 14/05/2001 Toán cao cấp 1 DH20OTO07 10/4/2021 15h30 C4-04

202556 Châu Trường Thọ 26/08/2002 Anh văn căn bản 1 DH20OTO08 17/4/2021 15h30 C4-02

202556 Châu Trường Thọ 26/08/2002 Tin học căn bản DH20OTO08 24/4/2021 13h30 C4-06 GV tin học

202234 Lê Vũ Tường 19/07/2002 Anh văn căn bản 1 DH20OTO08 17/4/2021 15h30 C4-02

202234 Lê Vũ Tường 19/07/2002 Toán cao cấp 1 DH20OTO08 10/4/2021 15h30 C4-04

202234 Lê Vũ Tường 19/07/2002 Vật lý đại cương DH20OTO08 24/4/2021 15h30 C4-03

202614 Nguyễn Hoài Niệm 01/02/2002 Tin học căn bản DH20OTO08 24/4/2021 13h30 C4-06 GV tin học

202614 Nguyễn Hoài Niệm 01/02/2002 Toán cao cấp 1 DH20OTO08 10/4/2021 15h30 C4-04

202536 Nguyễn Nhật Hào 29/09/2002 Anh văn căn bản 1 DH20OTO08 17/4/2021 15h30 C4-02

202536 Nguyễn Nhật Hào 29/09/2002 Tin học căn bản DH20OTO08 24/4/2021 13h30 C4-06 GV tin học

202536 Nguyễn Nhật Hào 29/09/2002 Toán cao cấp 1 DH20OTO08 10/4/2021 15h30 C4-04

202299 Nguyễn Văn Kiệt 23/04/2002 Tin học căn bản DH20OTO08 24/4/2021 13h30 C4-06 GV tin học

202654 Phạm Đan Trường 08/08/2002 Anh văn căn bản 1 DH20OTO08 17/4/2021 15h30 C4-02

202390 Thái Phạm Đăng Khoa 12/11/2001 Anh văn căn bản 1 DH20OTO08 17/4/2021 15h30 C4-02

202390 Thái Phạm Đăng Khoa 12/11/2001 Toán cao cấp 1 DH20OTO08 10/4/2021 15h30 C4-04

202390 Thái Phạm Đăng Khoa 12/11/2001 Vật lý đại cương DH20OTO08 24/4/2021 15h30 C4-03

202306 Tiết Minh Toàn 15/05/2002 Tin học căn bản DH20OTO08 24/4/2021 13h30 C4-06 GV tin học

202885 Phạm Minh Khang 15/11/2002 Anh văn căn bản 1 DH20OTO09 17/4/2021 15h30 C4-02

202909 Phan Nhựt Hoài 29/01/2002 Anh văn căn bản 1 DH20OTO09 17/4/2021 15h30 C4-02

203153 Phan Văn Thêm 09/11/2001 Anh văn căn bản 1 DH20OTO09 17/4/2021 15h30 C4-02

203098 Từ Trường Phát 24/11/2002 Anh văn căn bản 1 DH20OTO09 17/4/2021 15h30 C4-02

203027 Vũ Đức Tiến 24/08/2002 Anh văn căn bản 1 DH20OTO09 17/4/2021 15h30 C4-02

203231 Bùi Đức Chính 25/08/2002 Vật lý đại cương DH20OTO10 24/4/2021 15h30 C4-03

203262 Nguyễn Chí Hào 05/07/2002 Tin học căn bản DH20OTO10 24/4/2021 13h30 C4-06 GV tin học

200192 Đào Tiến Vủ Luân 10/01/2001 Anh văn căn bản 1 DH20QLD01 17/4/2021 15h30 C4-02

201244 Huỳnh Anh Sil 11/06/2002 Anh văn căn bản 1 DH20QLD01 17/4/2021 15h30 C4-02

202621 Lâm Khánh Kỳ 11/11/2002 Anh văn căn bản 1 DH20QLD01 17/4/2021 15h30 C4-02

200730 Nguyễn Duy Khang 02/02/2002 Anh văn căn bản 1 DH20QLD01 17/4/2021 15h30 C4-02

200665 Nguyễn Hữu Phước 24/10/2002 Anh văn căn bản 1 DH20QLD01 17/4/2021 15h30 C4-02

203205 Phạm Phương Tâm 13/03/2002 Vật lý đại cương DH20QLD01 24/4/2021 15h30 C4-03

202348 Quách Chí Hiện 03/11/2002 Anh văn căn bản 1 DH20QLD01 17/4/2021 15h30 C4-02

202348 Quách Chí Hiện 03/11/2002 Vật lý đại cương DH20QLD01 24/4/2021 15h30 C4-03

201886 Chung Tấn Đạt 02/02/2002 Anh văn căn bản 1 DH20QLT01 17/4/2021 15h30 C4-02
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201885 Phạm Vĩ Khang 11/10/2002 Cơ sở khoa học môi trường DH20QLT01 24/4/2021 9h30 C4-02

200440 Bùi Ngọc Thảo 15/10/2002 Anh văn căn bản 1 DH20QTD01 17/4/2021 15h30 C4-01

200440 Bùi Ngọc Thảo 15/10/2002 Lý thuyết xác suất và thống kê toán DH20QTD01 24/4/2021 15h30 C4-02

202981 Bùi Thị Kiều Phương 04/02/2002 Lý thuyết xác suất và thống kê toán DH20QTD01 24/4/2021 15h30 C4-02

2010426 Huỳnh Như 25/04/2002 Anh văn căn bản 1 DH20QTD01 17/4/2021 15h30 C4-01

2010426 Huỳnh Như 25/04/2002 Lý thuyết xác suất và thống kê toán DH20QTD01 24/4/2021 15h30 C4-02

2010426 Huỳnh Như 25/04/2002 Triết học DH20QTD01 10/4/2021 9h30 C4-02

200170 Lâm Hoàng Thông 29/01/2001 Lý thuyết xác suất và thống kê toán DH20QTD01 24/4/2021 15h30 C4-02

200339 Lê Thị Diễm Quỳnh 09/02/2002 Lý thuyết xác suất và thống kê toán DH20QTD01 24/4/2021 15h30 C4-02

200982 Nguyễn Gia Khánh 08/01/2002 Xã hội học đại cương DH20QTD01 10/4/2021 7h30 C4-04

200381 Nguyễn Thị Hoàng Khoa 06/05/2002 Triết học DH20QTD01 10/4/2021 9h30 C4-02

200436 Phạm Thị Trúc Thành 14/07/2002 Lý thuyết xác suất và thống kê toán DH20QTD01 24/4/2021 15h30 C4-02

201513 Tô Thị Cẩm Nhung 29/07/2002 Tin học căn bản DH20QTD01 24/4/2021 13h30 C4-06 GV tin học

202721 Hà Gia Bảo 26/01/2002 Lý thuyết xác suất và thống kê toán DH20QTD02 24/4/2021 15h30 C4-02

202437 Hồ Nguyễn Yến Nhi 10/10/2002 Lý thuyết xác suất và thống kê toán DH20QTD02 24/4/2021 15h30 C4-02

202749 Huỳnh Ngọc Huyền 28/05/2002 Tin học căn bản DH20QTD02 24/4/2021 13h30 C4-06 GV tin học

202731 Lâm Thành An 30/12/2001 Lý thuyết xác suất và thống kê toán DH20QTD02 24/4/2021 15h30 C4-02

202136 Lê Quang Vinh 02/07/2002 Lý thuyết xác suất và thống kê toán DH20QTD02 24/4/2021 15h30 C4-02

201958 Lê Thị Cẩm Tiên 22/08/2002 Tin học căn bản DH20QTD02 24/4/2021 13h30 C4-06 GV tin học

202041 Nguyễn Hòa An 29/05/2002 Lý thuyết xác suất và thống kê toán DH20QTD02 24/4/2021 15h30 C4-02

202532 Nguyễn Thị Chúc Linh 28/02/2002 Lý thuyết xác suất và thống kê toán DH20QTD02 24/4/2021 15h30 C4-02

201727 Nguyễn Thị Phương Trâm 06/05/2002 Lý thuyết xác suất và thống kê toán DH20QTD02 24/4/2021 15h30 C4-02

201912 Nguyễn Trường An 21/02/2002 Lý thuyết xác suất và thống kê toán DH20QTD02 24/4/2021 15h30 C4-02

201912 Nguyễn Trường An 21/02/2002 Tin học căn bản DH20QTD02 24/4/2021 13h30 C4-06 GV tin học

201881 Phạm Thị Huyền Trang 05/07/2002 Lý thuyết xác suất và thống kê toán DH20QTD02 24/4/2021 15h30 C4-02

202648 Trần Phi Pha 24/11/2002 Lý thuyết xác suất và thống kê toán DH20QTD02 24/4/2021 15h30 C4-02

201869 Trần Thị Kim Ngọc 20/12/2002 Lý thuyết xác suất và thống kê toán DH20QTD02 24/4/2021 15h30 C4-02

202118 Trần Thị Thảo 20/09/2002 Lý thuyết xác suất và thống kê toán DH20QTD02 24/4/2021 15h30 C4-02

202674 Trần Trang Nhã 19/08/2002 Xã hội học đại cương DH20QTD02 10/4/2021 7h30 C4-04

202553 Trần Văn Bình 02/10/2002 Triết học DH20QTD02 10/4/2021 9h30 C4-02

202830 Trương Đồng Lan Tường 16/07/2002 Triết học DH20QTD02 10/4/2021 9h30 C4-02

202562 Nguyễn Kiều Trúc 26/07/2002 Toán cao cấp 1 DH20QTD03 10/4/2021 15h30 C4-05

203410 Nguyễn Ngọc Trúc Lam 06/09/2002 Toán cao cấp 1 DH20QTD03 10/4/2021 15h30 C4-05

201644 Nguyễn Thị Nhã Phương 23/08/2002 Anh văn căn bản 1 DH20QTD03 17/4/2021 15h30 C4-01

203276 Nguyễn Văn Phi Dương 21/07/2000 Toán cao cấp 1 DH20QTD03 10/4/2021 15h30 C4-05

203189 Phạm Thị Trúc Đào 29/05/2002 Lý thuyết xác suất và thống kê toán DH20QTD03 24/4/2021 15h30 C4-02

203189 Phạm Thị Trúc Đào 29/05/2002 Toán cao cấp 1 DH20QTD03 10/4/2021 15h30 C4-05

203145 Trần Hữu Ngoan 04/08/2002 Toán cao cấp 1 DH20QTD03 10/4/2021 15h30 C4-05

203075 Trần Thị Hồng Nhung 17/02/2000 Toán cao cấp 1 DH20QTD03 10/4/2021 15h30 C4-05

203284 Trương Văn Lộc 14/12/2001 Lý thuyết xác suất và thống kê toán DH20QTD03 24/4/2021 15h30 C4-02

203284 Trương Văn Lộc 14/12/2001 Toán cao cấp 1 DH20QTD03 10/4/2021 15h30 C4-05
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2010033 Đỗ Lê Quang Huy 12/05/2002 Lý thuyết xác suất và thống kê toán DH20QTD04 24/4/2021 15h30 C4-02

2010482 Lê Bảo Anh 07/08/2002 Anh văn căn bản 1 DH20QTD04 17/4/2021 15h30 C4-01

2010482 Lê Bảo Anh 07/08/2002 Lý thuyết xác suất và thống kê toán DH20QTD04 24/4/2021 15h30 C4-02

2010482 Lê Bảo Anh 07/08/2002 Tin học căn bản DH20QTD04 24/4/2021 13h30 C4-06 GV tin học

2010482 Lê Bảo Anh 07/08/2002 Toán cao cấp 1 DH20QTD04 10/4/2021 15h30 C4-05

203724 Lê Quốc Khang 09/11/2002 Anh văn căn bản 1 DH20QTD04 17/4/2021 15h30 C4-01

203724 Lê Quốc Khang 09/11/2002 Lý thuyết xác suất và thống kê toán DH20QTD04 24/4/2021 15h30 C4-02

203724 Lê Quốc Khang 09/11/2002 Toán cao cấp 1 DH20QTD04 10/4/2021 15h30 C4-05

203847 Lưu Minh Chương 12/12/2001 Anh văn căn bản 1 DH20QTD04 17/4/2021 15h30 C4-01

203666 Nguyễn Bửu Nam 22/01/2002 Lý thuyết xác suất và thống kê toán DH20QTD04 24/4/2021 15h30 C4-02

2010479 Nguyễn Huỳnh 06/09/2002 Toán cao cấp 1 DH20QTD04 10/4/2021 15h30 C4-05

203663 Nguyễn Quốc Thắng 22/08/2002 Lý thuyết xác suất và thống kê toán DH20QTD04 24/4/2021 15h30 C4-02

2010393 Nguyễn Thị Thúy Quỳnh 31/01/2002 Tin học căn bản DH20QTD04 24/4/2021 13h30 C4-06 GV tin học

2010393 Nguyễn Thị Thúy Quỳnh 31/01/2002 Toán cao cấp 1 DH20QTD04 10/4/2021 15h30 C4-05

2010394 Nguyễn Thị Yến Sương 18/10/2002 Tin học căn bản DH20QTD04 24/4/2021 13h30 C4-06 GV tin học

203823 Thạch Thị Tuyết Tuyền 26/09/2002 Tin học căn bản DH20QTD04 24/4/2021 13h30 C4-06 GV tin học

2010117 Trần Nguyễn Thanh Xuân 31/07/2002 Tin học căn bản DH20QTD04 24/4/2021 13h30 C4-06 GV tin học

2010117 Trần Nguyễn Thanh Xuân 31/07/2002 Toán cao cấp 1 DH20QTD04 10/4/2021 15h30 C4-05

201565 Nguyễn Thị Xuân Lan 09/02/2001 Anh văn căn bản 1 DH20QTK01 17/4/2021 15h30 C4-01

201565 Nguyễn Thị Xuân Lan 09/02/2001 Logic học đại cương DH20QTK01 17/4/2021 13h30 C4-03

201565 Nguyễn Thị Xuân Lan 09/02/2001 Lý thuyết xác suất và thống kê toán DH20QTK01 24/4/2021 15h30 C4-01

201565 Nguyễn Thị Xuân Lan 09/02/2001 Toán cao cấp 1 DH20QTK01 10/4/2021 15h30 C4-05

201565 Nguyễn Thị Xuân Lan 09/02/2001 Triết học DH20QTK01 10/4/2021 9h30 C4-02

200194 Phan Hếu Anh 15/09/2000 Lý thuyết xác suất và thống kê toán DH20QTK01 24/4/2021 15h30 C4-01

200386 Trần Đình Toàn 22/09/2002 Toán cao cấp 1 DH20QTK01 10/4/2021 15h30 C4-05

200162 Trần Quốc Huy 25/09/1997 Toán cao cấp 1 DH20QTK01 10/4/2021 15h30 C4-05

200193 Trương Hồ Thanh Bình 13/09/2001 Toán cao cấp 1 DH20QTK01 10/4/2021 15h30 C4-05

200161 Viên Ngọc Anh 28/01/1999 Toán cao cấp 1 DH20QTK01 10/4/2021 15h30 C4-05

203551 Dương Văn Hóa 09/10/2002 Lý thuyết xác suất và thống kê toán DH20QTK02 24/4/2021 15h30 C4-01

200574 Phạm Phúc Lộc 03/11/2002 Tin học căn bản DH20QTK02 24/4/2021 13h30 C4-06 GV tin học

201211 Lương Thị Phương Anh 04/01/2002 Toán cao cấp 1 DH20QTK03 10/4/2021 15h30 C4-05

201177 Lý Thị Mộng Trâm 16/06/2002 Toán cao cấp 1 DH20QTK03 10/4/2021 15h30 C4-05

201236 Nguyễn Tấn Đại 20/04/2001 Toán cao cấp 1 DH20QTK03 10/4/2021 15h30 C4-05

201246 Nguyễn Thị Bích Thùy 15/07/2002 Toán cao cấp 1 DH20QTK03 10/4/2021 15h30 C4-05

201410 Nguyễn Thị Kim Cương 07/05/2002 Toán cao cấp 1 DH20QTK03 10/4/2021 15h30 C4-05

201049 Nguyễn Thị Như Ý 21/05/2002 Toán cao cấp 1 DH20QTK03 10/4/2021 15h30 C4-05

201407 Nguyễn Trung Tín 01/10/2002 Anh văn căn bản 1 DH20QTK03 17/4/2021 15h30 C4-01

201391 Phan Hiếu Nghĩa 19/07/2000 Anh văn căn bản 1 DH20QTK03 17/4/2021 15h30 C4-01

201327 Phan Thị Thu Linh 23/08/2002 Lý thuyết xác suất và thống kê toán DH20QTK03 24/4/2021 15h30 C4-01

201327 Phan Thị Thu Linh 23/08/2002 Toán cao cấp 1 DH20QTK03 10/4/2021 15h30 C4-05

201051 Văn Hoàng Trọng 20/09/2002 Anh văn căn bản 1 DH20QTK03 17/4/2021 15h30 C4-01
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201051 Văn Hoàng Trọng 20/09/2002 Lý thuyết xác suất và thống kê toán DH20QTK03 24/4/2021 15h30 C4-01

201880 Phạm Khắc 10/11/2002 Logic học đại cương DH20QTK04 17/4/2021 13h30 C4-03

201545 Trần Quang Huỳnh 26/09/2002 Anh văn căn bản 1 DH20QTK04 17/4/2021 15h30 C4-01

201545 Trần Quang Huỳnh 26/09/2002 Logic học đại cương DH20QTK04 17/4/2021 13h30 C4-03

201545 Trần Quang Huỳnh 26/09/2002 Lý thuyết xác suất và thống kê toán DH20QTK04 24/4/2021 15h30 C4-01

201545 Trần Quang Huỳnh 26/09/2002 Tin học căn bản DH20QTK04 24/4/2021 13h30 C4-06 GV tin học

201545 Trần Quang Huỳnh 26/09/2002 Toán cao cấp 1 DH20QTK04 10/4/2021 15h30 C4-05

201545 Trần Quang Huỳnh 26/09/2002 Triết học DH20QTK04 10/4/2021 9h30 C4-02

202017 Hồ Yến Vy 14/08/2002 Anh văn căn bản 1 DH20QTK05 17/4/2021 15h30 C4-01

202017 Hồ Yến Vy 14/08/2002 Toán cao cấp 1 DH20QTK05 10/4/2021 15h30 C4-05

202089 Huỳnh Quyền Linh 15/02/2001 Lý thuyết xác suất và thống kê toán DH20QTK05 24/4/2021 15h30 C4-01

202056 Kim Thị Bé Lan 09/02/2002 Toán cao cấp 1 DH20QTK05 10/4/2021 15h30 C4-05

201999 Lê Thị Thúy Vy 20/08/2002 Anh văn căn bản 1 DH20QTK05 17/4/2021 15h30 C4-01

202076 Nguyễn Phạm Minh Thư 26/04/2002 Logic học đại cương DH20QTK05 17/4/2021 13h30 C4-03

202048 Nguyễn Thị Thảo Ngân 18/12/2002 Anh văn căn bản 1 DH20QTK05 17/4/2021 15h30 C4-01

202048 Nguyễn Thị Thảo Ngân 18/12/2002 Lý thuyết xác suất và thống kê toán DH20QTK05 24/4/2021 15h30 C4-01

202008 Nguyễn Thị Tiểu Băng 03/03/2002 Toán cao cấp 1 DH20QTK05 10/4/2021 15h30 C4-05

202109 Phạm Anh Hưng 14/10/2001 Anh văn căn bản 1 DH20QTK05 17/4/2021 15h30 C4-01

202109 Phạm Anh Hưng 14/10/2001 Lý thuyết xác suất và thống kê toán DH20QTK05 24/4/2021 15h30 C4-01

202109 Phạm Anh Hưng 14/10/2001 Toán cao cấp 1 DH20QTK05 10/4/2021 15h30 C4-05

202492 Doãn Hoàng Mẫn Nghi 15/07/2001 Logic học đại cương DH20QTK06 17/4/2021 13h30 C4-03

202492 Doãn Hoàng Mẫn Nghi 15/07/2001 Tin học căn bản DH20QTK06 24/4/2021 13h30 C4-06 GV tin học

202492 Doãn Hoàng Mẫn Nghi 15/07/2001 Toán cao cấp 1 DH20QTK06 10/4/2021 15h30 C4-05

202492 Doãn Hoàng Mẫn Nghi 15/07/2001 Triết học DH20QTK06 10/4/2021 9h30 C4-02

202547 Dương Duy Khang 16/06/2002 Toán cao cấp 1 DH20QTK06 10/4/2021 15h30 C4-05

202523 Huỳnh Nhớ 11/07/2002 Tin học căn bản DH20QTK06 24/4/2021 13h30 C4-06 GV tin học

202468 Lâm Quốc Qui 10/09/2002 Tin học căn bản DH20QTK06 24/4/2021 13h30 C4-06 GV tin học

202468 Lâm Quốc Qui 10/09/2002 Toán cao cấp 1 DH20QTK06 10/4/2021 15h30 C4-05

202711 Lê Hoàng Khoa 10/02/2002 Toán cao cấp 1 DH20QTK06 10/4/2021 15h30 C4-05

202466 Lê Minh Thức 19/09/2020 Toán cao cấp 1 DH20QTK06 10/4/2021 15h30 C4-05

202449 Lê Ngọc Văn 11/10/2001 Toán cao cấp 1 DH20QTK06 10/4/2021 15h30 C4-05

202751 Nguyễn Bảo Trân 07/09/2002 Tin học căn bản DH20QTK06 24/4/2021 13h30 C4-06 GV tin học

202751 Nguyễn Bảo Trân 07/09/2002 Toán cao cấp 1 DH20QTK06 10/4/2021 15h30 C4-05

202804 Nguyễn Ngọc Châm 25/10/2002 Toán cao cấp 1 DH20QTK06 10/4/2021 15h30 C4-05

202806 Nguyễn Thái Dương 22/03/2002 Toán cao cấp 1 DH20QTK06 10/4/2021 15h30 C4-05

202526 Nguyễn Thị Thúy Vi 07/02/2002 Tin học căn bản DH20QTK06 24/4/2021 13h30 C4-06 GV tin học

202526 Nguyễn Thị Thúy Vi 07/02/2002 Toán cao cấp 1 DH20QTK06 10/4/2021 15h30 C4-05

202606 Nguyễn Trọng Khôi 09/03/2002 Triết học DH20QTK06 10/4/2021 9h30 C4-02

202681 Nguyễn Trung Tín 22/12/2002 Toán cao cấp 1 DH20QTK06 10/4/2021 15h30 C4-05

202611 Phạm Thiện Hưng 19/05/2002 Logic học đại cương DH20QTK06 17/4/2021 13h30 C4-03

202611 Phạm Thiện Hưng 19/05/2002 Lý thuyết xác suất và thống kê toán DH20QTK06 24/4/2021 15h30 C4-01
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202611 Phạm Thiện Hưng 19/05/2002 Toán cao cấp 1 DH20QTK06 10/4/2021 15h30 C4-05

202611 Phạm Thiện Hưng 19/05/2002 Triết học DH20QTK06 10/4/2021 9h30 C4-02

202717 Phan Ngọc Bích 12/11/2002 Toán cao cấp 1 DH20QTK06 10/4/2021 15h30 C4-05

202476 Tô Trần Quốc Thịnh 29/03/2002 Toán cao cấp 1 DH20QTK06 10/4/2021 15h30 C4-05

202825 Phan Thành Huy 17/03/2002 Anh văn căn bản 1 DH20QTK07 17/4/2021 15h30 C4-01

202825 Phan Thành Huy 17/03/2002 Lý thuyết xác suất và thống kê toán DH20QTK07 24/4/2021 15h30 C4-01

2010089 Lưu Thị Mỹ Hiếu 01/06/2002 Toán cao cấp 1 DH20QTK08 10/4/2021 15h30 C4-05

191911 Nguyễn Thanh Đoàn 23/09/2000 Lý thuyết xác suất và thống kê toán DH20QTK08 24/4/2021 15h30 C4-01

203811 Trần Quang Huy 17/05/2002 Logic học đại cương DH20QTK08 17/4/2021 13h30 C4-03

2010004 Trần Thúy Duy 29/03/2002 Logic học đại cương DH20QTK08 17/4/2021 13h30 C4-03

201896 Ngô Phúc Tấn 20/01/2002 Anh văn căn bản 1 DH20QTN01 17/4/2021 15h30 C4-03

202976 Nguyễn Thị Diễm My 22/02/2001 Xã hội học đại cương DH20QTN01 10/4/2021 7h30 C4-04

203532 Trương Hoàng Phúc 29/06/2001 Anh văn căn bản 1 DH20QTN01 17/4/2021 15h30 C4-03

200215 Lý Hiền Hải Yến 18/10/2001 Pháp luật đại cương DH20QTS01 10/4/2021 9h30 C4-03

200836 Nguyễn Thị Mỹ Oanh 04/05/2002 Lý thuyết xác suất và thống kê toán DH20QTS01 24/4/2021 15h30 C4-02

200526 Trần Trí Bình 04/04/2002 Anh văn căn bản 1 DH20QTS01 17/4/2021 15h30 C4-03

200526 Trần Trí Bình 04/04/2002 Lý thuyết xác suất và thống kê toán DH20QTS01 24/4/2021 15h30 C4-02

200526 Trần Trí Bình 04/04/2002 Toán cao cấp 1 DH20QTS01 10/4/2021 15h30 C4-04

200526 Trần Trí Bình 04/04/2002 Xã hội học đại cương DH20QTS01 10/4/2021 7h30 C4-04

201403 Nguyễn Thị Diễm Thúy 12/05/2002 Triết học DH20QTS02 10/4/2021 9h30 C4-02

201606 Phùng Phạm Mỹ Ngân 28/10/2002 Lý thuyết xác suất và thống kê toán DH20QTS02 24/4/2021 15h30 C4-02

201777 Trương Hữu Tài 16/06/2002 Anh văn căn bản 1 DH20QTS02 17/4/2021 15h30 C4-03

201777 Trương Hữu Tài 16/06/2002 Lý thuyết xác suất và thống kê toán DH20QTS02 24/4/2021 15h30 C4-02

201777 Trương Hữu Tài 16/06/2002 Xã hội học đại cương DH20QTS02 10/4/2021 7h30 C4-04

202160 Chau Phi Runh 26/02/2002 Anh văn căn bản 1 DH20QTS03 17/4/2021 15h30 C4-03

202160 Chau Phi Runh 26/02/2002 Lý thuyết xác suất và thống kê toán DH20QTS03 24/4/2021 15h30 C4-02

202011 Nguyễn Chí Thanh 18/04/2002 Lý thuyết xác suất và thống kê toán DH20QTS03 24/4/2021 15h30 C4-02

202344 Nguyễn Thị Thanh Ngân 18/08/2002 Anh văn căn bản 1 DH20QTS03 17/4/2021 15h30 C4-03

202858 Quách Yến Nhi 17/10/2002 Xã hội học đại cương DH20QTS03 10/4/2021 7h30 C4-04

201833 Trần Thị Thu Trúc 31/07/2002 Lý thuyết xác suất và thống kê toán DH20QTS03 24/4/2021 15h30 C4-02

200274 Nguyễn Thị Phi Yến 10/01/2002 Lý thuyết xác suất và thống kê toán DH20TCN01 24/4/2021 15h30 C4-01

200274 Nguyễn Thị Phi Yến 10/01/2002 Toán cao cấp 1 DH20TCN01 10/4/2021 15h30 C4-04

201469 Phạm Tài Vinh 26/06/2001 Lý thuyết xác suất và thống kê toán DH20TCN01 24/4/2021 15h30 C4-01

201469 Phạm Tài Vinh 26/06/2001 Toán cao cấp 1 DH20TCN01 10/4/2021 15h30 C4-04

200217 Trương Thị Kim Ngân 17/07/2000 Logic học đại cương DH20TCN01 17/4/2021 13h30 C4-03

2010015 Châu Ngọc Như Hằng 11/11/2002 Pháp luật đại cương DH20TCN02 10/4/2021 9h30 C4-03

2010445 Huỳnh Thanh Tâm 03/09/2002 Anh văn căn bản 1 DH20TCN02 17/4/2021 15h30 C4-01

2010445 Huỳnh Thanh Tâm 03/09/2002 Lý thuyết tài chính-tiền tệ DH20TCN02 10/4/2021 15h30 C4-05

2010445 Huỳnh Thanh Tâm 03/09/2002 Lý thuyết xác suất và thống kê toán DH20TCN02 24/4/2021 15h30 C4-01

2010445 Huỳnh Thanh Tâm 03/09/2002 Pháp luật đại cương DH20TCN02 10/4/2021 9h30 C4-03

202774 Nguyễn Thanh Sang 08/04/2002 Toán cao cấp 1 DH20TCN02 10/4/2021 15h30 C4-04
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202817 Trần Thị Huyền Trang 12/10/2002 Anh văn căn bản 1 DH20TCN02 17/4/2021 15h30 C4-01

202817 Trần Thị Huyền Trang 12/10/2002 Lý thuyết xác suất và thống kê toán DH20TCN02 24/4/2021 15h30 C4-01

200300 Lê Trọng Đức 10/11/2002 Toán cao cấp 1 DH20TIN01 10/4/2021 15h30 C4-04

200372 Nguyễn Nhựt Phi 04/10/2002 Toán cao cấp 1 DH20TIN01 10/4/2021 15h30 C4-04

200550 Trần Thượng Điền 26/05/2002 Toán cao cấp 1 DH20TIN01 10/4/2021 15h30 C4-04

201602 Dương Khang Trường 01/11/2002 Toán cao cấp 1 DH20TIN03 10/4/2021 15h30 C4-04

201561 Lê Hiếu Nghĩa 23/06/2002 Logic học đại cương DH20TIN03 17/4/2021 13h30 C4-03

201795 Lê Phát Tài 29/04/2002 Triết học DH20TIN03 10/4/2021 9h30 C4-02

202538 Hồ Vĩnh Nghi 11/03/2002 Triết học DH20TIN04 10/4/2021 9h30 C4-02

202396 Hoàng Văn Sơn 23/12/2001 Triết học DH20TIN04 10/4/2021 9h30 C4-02

202451 Trần Chí Tính 27/01/2002 Pháp luật đại cương DH20TIN04 10/4/2021 9h30 C4-03

202338 Trang Dịnh Nghiêm 12/03/2002 Anh văn căn bản 1 DH20TIN04 17/4/2021 15h30 C4-01

201145 Hứa Văn Quý 08/09/2002 Tin học căn bản DH20TIN05 24/4/2021 13h30 C4-06 GV tin học

203349 Huỳnh Thị Thùy Trang 17/01/2002 Tin học căn bản DH20TIN05 24/4/2021 13h30 C4-06 GV tin học

202947 Nguyễn Nhật Trường 15/01/2002 Anh văn căn bản 1 DH20TIN05 17/4/2021 15h30 C4-01

203397 Nguyễn Nhựt Linh 12/03/2003 Anh văn căn bản 1 DH20TIN05 17/4/2021 15h30 C4-01

203397 Nguyễn Nhựt Linh 12/03/2003 Triết học DH20TIN05 10/4/2021 9h30 C4-02

203025 Phan Chí Hiếu 05/02/2002 Anh văn căn bản 1 DH20TIN05 17/4/2021 15h30 C4-01

203025 Phan Chí Hiếu 05/02/2002 Logic học đại cương DH20TIN05 17/4/2021 13h30 C4-03

203025 Phan Chí Hiếu 05/02/2002 Toán cao cấp 1 DH20TIN05 10/4/2021 15h30 C4-04

203760 Đào Quang Huy 28/11/2002 Pháp luật đại cương DH20TIN06 10/4/2021 9h30 C4-03

203680 Lâm Vũ 19/11/2002 Toán cao cấp 1 DH20TIN06 10/4/2021 15h30 C4-04

203866 Phùng Văn Trọng 11/12/2002 Toán cao cấp 1 DH20TIN06 10/4/2021 15h30 C4-04

201603 Châu Văn Vũ Khải 25/02/2002 Đại số tuyến tính DH20XDU01 10/4/2021 7h30 C4-04

202244 Lê Nguyễn Trường Tồn 06/04/2002 Vật lý đại cương DH20XDU01 24/4/2021 15h30 C4-03

203522 Nguyễn Hoàng Huynh 31/10/2002 Vật lý đại cương DH20XDU01 24/4/2021 15h30 C4-03

201266 Nguyễn Hoàng Nhất 19/01/2002 Đại số tuyến tính DH20XDU01 10/4/2021 7h30 C4-04

201266 Nguyễn Hoàng Nhất 19/01/2002 Tin học căn bản DH20XDU01 24/4/2021 13h30 C4-06 GV tin học

202270 Nguyễn Quốc Vĩnh 05/04/2002 Vật lý đại cương DH20XDU01 24/4/2021 15h30 C4-03

200414 Nguyễn Thanh Trung 25/02/2002 Vật lý đại cương DH20XDU01 24/4/2021 15h30 C4-03

202446 Nguyễn Văn Di 30/10/2000 Anh văn căn bản 1 DH20XDU01 17/4/2021 15h30 C4-02

202446 Nguyễn Văn Di 30/10/2000 Triết học DH20XDU01 10/4/2021 9h30 C4-02

202446 Nguyễn Văn Di 30/10/2000 Vật lý đại cương DH20XDU01 24/4/2021 15h30 C4-03

202231 Nguyễn Văn Trình 15/04/2002 Đại số tuyến tính DH20XDU01 10/4/2021 7h30 C4-04

202231 Nguyễn Văn Trình 15/04/2002 Vật lý đại cương DH20XDU01 24/4/2021 15h30 C4-03

202441 Trần Thanh Khiêm 11/11/2002 Hình họa & Vẽ kỹ thuật DH20XDU01 17/4/2021 13h30 C4-03

202441 Trần Thanh Khiêm 11/11/2002 Tin học căn bản DH20XDU01 24/4/2021 13h30 C4-06 GV tin học

202706 Huỳnh Diễm Quỳnh 01/04/2002 Anh văn căn bản 1 DH20XET02 17/4/2021 15h30 C4-03

201694 Nguyễn Ngọc Trinh 08/02/2002 Lý sinh DH20XET02 10/4/2021 7h30 C4-03

2010019 Trần Anh Kiệt 28/10/2002 Triết học DH20XET02 DH20XET04 10/4/2021 9h30 C4-02 Chuyển lớp

202427 Hồ Bích Như 18/02/2002 Hóa đại cương vô cơ DH20YKH02 17/4/2021 7h30 C4-02
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202427 Hồ Bích Như 18/02/2002 Lý sinh DH20YKH02 10/4/2021 7h30 C4-03

202393 Nguyễn Thị Yến Nhi 07/02/2002 Tin học căn bản DH20YKH02 24/4/2021 13h30 C4-06 GV tin học

201894 Tạ Thị Hồng Nhung 18/01/2002 Tin học căn bản DH20YKH02 24/4/2021 13h30 C4-06 GV tin học

203476 Huỳnh Nhật Hào 26/11/2002 Hóa đại cương vô cơ DH20YKH03 17/4/2021 7h30 C4-02

209726 Nguyễn Ngọc Vấn 19/02/2002 Hóa đại cương vô cơ DH20YKH04 17/4/2021 7h30 C4-02

2010285 Ngô Thiên An 11/04/2002 Tin học căn bản DH20YKH06 24/4/2021 13h30 C4-06 GV tin học

Nơi nhận:

- HĐQT để B/c;
- Các đơn vị trực thuộc Trường;
- Học sinh, Sinh viên và người học;
- Lưu VT, TCHC.

Ghi chú:

- Sinh viên có mặt tại phòng thi trước giờ thi ít nhất 30 phút;

- Sinh viên chưa hoàn thành học phí sẽ không được tham gia thi kết thúc học phần;

- Sinh viên thi lần 2 đã hoàn thành lệ phí thi đến ngày 30/3/2021 tại Phòng Tài chính - Kế hoạch.

Q. HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

TS. NGUYỄN VĂN QUANG
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